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I. Sản nghiệp hoá nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp đầu rồng hướng đi mới của nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc
Kể từ thập kỷ 70, nông nghiệp nông thôn Trung Quốc đã trải qua 3 giai đoạn phát triển quan trọng. Trong từng giai đoạn, khu vực nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc phải đối mặt với những thách đố to lớn, song cũng chính trong những thời điểm như vậy, những quyết sách mang tính đột phá đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo nên những động lực và mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển: 

· Cuối thập kỷ 70: nông nghiệp nông thôn Trung Quốc gặp khó khăn trầm trọng, sản xuất trì trệ, nông dân không có động lực sản xuất, Trung Quốc có nguy cơ rơi vào tình trạng mất an toàn lương thực. Giải thể công xã nhân dân và thực hiện cơ chế khoán đã tạo động lực cho nông dân đầu tư, tăng sản lượng, giúp Trung Quốc không những tự túc về lương thực mà còn có dư để xuất khẩu. 
· Thập kỷ 80: nông thôn của Trung Quốc phải đối mặt với áp lực về thu nhập thấp, thiếu việc làm và dòng di cư từ nông thôn ra thành thị. ở thời điểm này sự phát triển của các Doanh nghiệp Hương trấn (DNHT) đã giải quyết được bài toán tưởng chừng như không có lời giải, giúp tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, thực hiện thành công chủ trương "ly nông bất ly hương".
· Kể từ cuối thập kỷ 90: Những thách thức của nông nghiệp Trung Quốc trong giai đoạn mới về dư thừa nông sản khi tiến lên sản xuất hàng hoá, công nghiệp chế biến yếu kém khiến sản phẩm không bán được, thu nhập thấp, …Tình hình mới đòi hỏi Trung Quốc phải có những quyết sách và động lực mới để tháo gỡ bế tắc, đẩy mạnh kinh tế nông thôn phát triển, tiếp tục đưa công cuộc cải cách đi lên. Chính trong tình hình này những hướng đi mới đã xuất hiện mà khởi điểm là mô hình sản nghiệp hoá với mũi nhọn là phát triển Doanh nghiệp đầu rồng (DNĐR).

1. Sản nghiệp hoá nông nghiệp, phát triển Doanh nghiệp đầu rồng (DNĐR) trong chiến lược chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp Trung Quốc 

Từ cuối thập kỷ 70, công cuộc cải cách kinh tế và mở cửa do Đặng Tiểu Bình khởi xướng đã đem lại mức tăng trưởng kinh tế kỷ lục cho kinh tế Trung Quốc. Giai đoạn 1978-97, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt mức kỷ lục 9,8%/năm, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP thế giới chỉ có 3,7%/năm
. Năm 2000, GDP Trung Quốc đạt trên 1000 tỷ USD, đưa nền kinh tế nước này vươn lên đứng hàng thứ 7 trên thế giới. 

Trong khu vực nông nghiệp và nông thôn, một số chính sách cải cách như giải thể công xã nhân dân, xác lập vai trò của nông hộ, tự do hoá một số thị trường nông sản đã tạo động lực cho nông dân tăng đầu tư, nâng cao sản lượng. Các chính sách cải cách thành công đã đem lại những thành tựu to lớn trong sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc. Giai đoạn 1983-2000, GDP nông nghiệp của Trung Quốc tăng hơn 7,1 lần, đạt 178 tỷ USD. Trong giai đoạn 1978-1997, sản xuất lương thực tăng bình quân 2,6%/năm, cao hơn mức tăng dân số 1,5%/năm khiến bình quân lương thực đầu người tăng từ mức 306kg/người năm 1957 lên 402kg/người năm 1997; sản lượng bông tăng 4%/năm; dầu ăn tăng 7,8%/năm; thịt tăng 8,6%/ năm, thủy sản tăng 11,4%/năm. Hiện nay, Trung Quốc đứng đầu thế giới về sản lượng một số nông sản chủ yếu như: lương thực, thịt, bông, lạc, hạt có dầu, hoa quả… đứng thứ 3 thế giới về sản lượng rau, đậu, mía… Nhờ sản xuất phát triển, mức tiêu dùng bình quân thịt, trứng, sữa của người Trung Quốc đã đạt hoặc vượt chỉ tiêu trung bình thế giới. 

Bảng 1: Một số chỉ tiêu nông nghiệp, nông thôn của Trung Quốc 

	
	1970-78
	1979-84
	1985-95
	1996-2000

	Tăng trưởng nông nghiệp (%/năm)
Cơ cấu nông nghiệp trong GDP (%)
Dân số nông thôn (%)
Lao động trong nông nghiệp (%)
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Nguồn: Huang J. 1999, ADB. 2001. USDA. 2001.

Tuy nhiên, kể từ thập kỷ 90, khu vực nông nghiệp và nông thôn của Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức to lớn như hiện tượng cơ cấu cung cầu bất cân đối, hàng nông sản chất lượng thấp, chế biến thấp, dư thừa, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hoá và thu nhập của nông dân. Để đối đầu với những thách thức của hội nhập WTO, trong những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Trung Quốc xác định:

"Chuyển dịch cơ cấu là quá trình dựa vào khoa học kỹ thuật để phát triển nông nghiệp cả về chiều rộng và chiều sâu, hướng nông nghiệp phát triển theo nhu cầu của thị trường, đây là quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế nông thôn mới, và là phương hướng chủ đạo phát triển của kinh tế nông thôn hiện tại và tương lai."

"Mục đích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp là nâng cao toàn diện chất lượng nông sản, nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp thông qua các biện pháp như phát huy lợi thế vùng nông nghiệp, sản nghiệp hoá nông nghiệp, tăng cường khoa học công nghệ, tăng cường công tác thị trường..." 

So với lần chuyển đổi cơ cấu trước, chuyển đổi cơ cấu lần này được coi là “lần chuyển đổi sâu rộng và có tính chiến lược quan trọng”.

	
	Chuyển dịch cơ cấu thập kỷ 80-90
	Chuyển dịch cơ cấu hiện nay

	Mục tiêu
	Nâng cao sản lượng nông sản, đáp ứng đủ nhu cầu lương thực trong nước.
	Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

	Chủ thể
	Chính phủ
	Nông dân

	Nội dung
	Điều chỉnh tỷ trọng các cây trồng chính
	Điều chỉnh tổng thể nền nông nghiệp, bao gồm nâng cao chất lượng giống, chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu ngành nghề nông thôn.

	Biện pháp
	Tăng, giảm diện tích đối với các loại cây trồng.
	- Đẩy mạnh sản nghiệp hoá nông nghiệp.

- Quy hoạch vùng chuyên canh, phát huy ưu thế vùng nông nghiệp.

- Tăng cường khoa học kỹ thuật.

- Tăng cường công tác thị trường và thông tin thị trường.




Trong chiến lược tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc, một mũi nhọn đột phá quan trọng là “sản nghiệp hoá nông nghiệp” với sự phát triển của các DNĐR. Đây là một hướng đi mới nhằm nâng cao sức cạnh tranh nông sản, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập của nông dân. 

Sản nghiệp hoá nông nghiệp là phương thức kinh doanh nông nghiệp kiểu mới, dựa trên cơ sở khoán gia đình, hướng vào thị trường, trọng tâm là nâng cao hiệu quả kinh tế, dựa vào sự dẫn dắt của DNĐR trong nông nghiệp để liên kết các khâu tác nghiệp trước sản xuất, trong sản xuất, sau sản xuất của hàng triệu hộ nông dân, thực hiện nhất thể hoá sản xuất- chế biến- tiêu thụ, đưa sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng quy mô hoá, chuyên môn hoá và thâm canh hoá. 

Kinh doanh sản nghiệp hoá nông nghiệp thường do một chủ thể có tư cách pháp nhân hoặc tổ chức môi giới đóng vai trò trung tâm, bao gồm các loại hình như sau:

· Hình thức xí nghiệp gia công chế biến là chủ thể (Các xí nghiệp loại này được gọi là Doanh nghiệp Đầu rồng): Xí nghiệp chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường trong, ngoài nước, mặt khác thông qua hình thức hợp đồng, khế ước, chế độ cổ phần... để xây dựng mối liên hệ với nông dân và vùng sản xuất nguyên liệu. Xí nghiệp cung cấp các dịch vụ, thực hiện chính sách bảo hộ giá, thu mua nông sản, định hướng sản xuất cho nông dân. Nông dân đảm bảo nguyên liệu ổn định cho xí nghiệp sản xuất.

· Hình thức Hợp tác xã nông nghiệp là chủ thể: Các tổ chức hợp tác của nông dân một mặt đứng ra liên hệ với xí nghiệp gia công chế biến, các đơn vị kinh doanh nông sản, mặt khác tiến hành tổ chức nông dân sản xuất. Họ trở thành trung gian liên kết giữa xí nghiệp chế biến, tiêu thụ với nông dân.

· Hình thức hiệp hội nông dân chuyên nghiệp: là hình thức chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau về tiền vốn, kỹ thuật, sản xuất, tiêu thụ... Giữa các hộ gia đình trên cơ sở tự nguyện, cùng có lợi. Nguyên tắc của hình thức hiệp hội là "dân xây dựng, dân quản lý, dân hưởng lợi". 

· Hình thức mắt xích của các thị trường bán buôn: trung tâm là các chợ bán buôn, các công ty thương mại nông sản. Các chợ và công ty này tác động, hướng dẫn nông dân sản xuất các mặt hàng riêng biệt, hình thành các khu chuyên canh cung cấp đầu vào cho kinh doanh của mình.

· Trong chủ trương sản nghiệp hoá thì phát triển DNĐR là một trọng tâm mũi nhọn. DNĐR hay công ty-hộ nông dân là một phương thức quan trọng về kinh doanh sản nghiệp hoá nông nghiệp. Doanh nghiệp là đầu tầu của sản nghiệp hoá nông nghiệp mà một đầu của nó vươn tới thị trường trong và ngoài nước, đuôi của nó lại bám chặt vào kinh tế của hàng triệu hộ nông dân, có quan hệ lợi ích nương tựa vào nhau, được bảo đảm bằng các hợp đồng, hình thành một thực thể kinh tế cộng đồng liên kết tự nguyện với kinh tế hộ nông dân, bình đẳng, cùng có lợi, lợi cùng chia, rủi ro cùng chịu, làm dịch vụ liên hoàn cho hộ nông dân trước sản xuất, trong sản xuất, sau sản xuất, làm cầu nối giữa kinh doanh phân tán của hàng triệu hộ nông dân với thị trường thiên biến vạn hoá, tạo được mối liên kết toàn tuyến, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, nhất thể hoá kinh doanh thương nghiệp-công nghiệp-nông nghiệp. 

Mục tiêu phát triển các DNĐR nhằm phát huy ưu thế của doanh nghiệp trong nông nghiệp về năng lực sản xuất, chế biến, tiền vốn, kỹ thuật, nhân tài, thương hiệu sản phẩm, thông tin...lấy kinh tế làm khâu then chốt để liên kết mạng lưới kinh doanh phân tán của các hộ nông dân sản xuất riêng lẻ, hình thành một thực thể chung về lợi ích kinh tế, dẫn dắt đông đảo nông dân hội nhập vào thị trường trong nước và thế giới.
DNĐR nông nghiệp làm chức năng chuyển giao khoa học công nghệ mới, trên cơ sở sản xuất nông nghiệp được tiêu chuẩn hoá, tạo lập cơ chế mới để nghiên cứu triển khai và chuyển giao thành quả tiến bộ công nghệ cho nông dân, nhằm phát huy được vai trò chấn hưng nông nghiệp. 
Các loại hình DNĐR thường là:
· Xí nghiệp sản xuất, gia công chế biến.
· Các đơn vị nghiên cứu - chuyển giao công nghệ nông nghiệp.
· Các chợ bán buôn nông sản.

2. Tình hình triển vọng sản nghiệp hoá nông nghiệp và phát triển DNĐR 

Năm 1993 những manh nha đầu tiên của loại hình doanh nghiệp kết nối sản xuất-chế biến-tiêu thụ mà sau này trở thành phong trào lớn là các Doanh nghiệp Đầu rồng đã bắt đầu xuất hiện ở tỉnh Sơn Đông.

Năm 1995: Chính phủ Trung Quốc thông qua văn bản "chiến lược khuyến khích các thành phần công, thương nghiệp tham gia vào sản xuất nông nghiệp", khuyến khích phát triển hình thức sản nghiệp hoá nông nghiệp với các Doanh nghiệp Đầu rồng đóng vai trò chủ đạo. Chiến lược này được đưa vào thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Cuối năm 1999, Trung Quốc đã có hơn 30000 đơn vị kinh doanh sản nghiệp hoá nông nghiệp, thu hút hơn 39 triệu hộ gia đình nông thôn, chiếm 15% tổng số hộ nông dân trên toàn quốc tham gia, bình quân mỗi hộ tăng thêm thu nhập hơn 800 tệ/năm. Chỉ riêng các tổ chức mới hình thành năm 1988 đã thu hút được hơn 5 triệu lao động nông thôn. Xét về loại hình tổ chức, 66% trong số đó có hình thức DNĐR là chủ thể, hình thức Hợp tác xã chiếm 26%, các loại hình khác chiếm 8%. Xét về ngành nghề liên quan, trồng trọt chiếm 39%, chăn nuôi chiếm 24%, các ngành khác 37%. Về phương thức hợp tác: ký kết hợp đồng chiếm 80%, cổ phần hợp tác chiếm 11%, các hình thức khác 9%.

Hai ví dụ kinh doanh sản nghiệp hoá nông nghiệp thành công điển hình là chợ bán buôn rau ở Thọ Quang, Sơn Đông và Thị trường Trường Châu, Phúc Kiến. Chợ bán buôn rau ở Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức lại nền kinh tế nông nghiệp địa phương. 31 nghìn ha đất trồng trọt trong vùng hoàn toàn chuyển sang trồng rau, cung cấp đầu vào cho chợ với sản lượng trung bình 1 triệu tấn/năm. Rau ở đây phần lớn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, một phần khác được bán tới các chợ ở Bắc Kinh và các thành phố khác. 

Huyện Trường Châu, Phúc Kiến Do ở gần Đài Loan đã thu hút được 799 triệu USD tiền đầu tư, chủ yếu từ Đài Loan vào lĩnh vực nông nghiệp. UBND huyện đã tập trung nông dân hợp đồng đặt hàng, nuôi trồng, sản xuất, chế biến măng tây, tôm và các mặt hàng nông sản khác. Hiện nay, Trường Châu trở thành khu vực sản xuất hàng hoá xuất khẩu nổi tiếng của tỉnh Phúc Kiến.

Với điểm tựa là các xí nghiệp hương trấn, các DNĐR ở nông thôn, ước tính trong 10 năm tới, 100 triệu nông dân Trung Quốc sẽ trở thành thị dân, sinh sống trong các thị trấn, thị tứ. Việc đẩy nhanh quá trình đô thị hoá không chỉ nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập cho nông dân, thu hẹp khoảng cách chênh lệnh giữa thành thị với nông thôn mà còn mở ra thị trường tiêu thụ nông sản lớn mạnh, tạo tiền đề để phát triển nền nông nghiệp hiện đại.

3. Những chủ trương và chính sách của Chính phủ Trung Quốc đối với DNĐR

Để xây dựng và phát triển DNĐR làm được vai trò then chốt trong kinh doanh sản nghiệp hoá nông nghiệp, Trung Quốc đề ra những chủ trương sau:

1-Nắm vững tiêu chuẩn của DNĐR nông nghiệp: Một là, kinh doanh nhất thể hoá sản xuất-chế biến-tiêu thụ, phải với tới các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; hai là, phải có mối liên kết bằng nhiều hình thức với số lượng nhất định hộ nông dân, có các quan hệ lợi ích chặt chẽ với hộ nông dân bao gồm các quan hệ về đầu tư và quan hệ về dịch vụ toàn tuyến trong sản xuất kinh doanh; ba là, có hệ thống tiêu thụ tương đối ổn định và có cơ sở sản xuất.

2-Xây dựng DNĐR nông nghiệp bằng nhiều hình thức, nhiều cách làm, có thể thông qua 6 cách làm chủ yếu sau đây:

-Sử dụng các nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng DNĐR nông nghiệp: Các địa phương phải phát huy đầy đủ lợi thế tài nguyên và điều kiện đặc thù để kêu gọi đầu tư nước ngoài. Khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn xây dựng DNĐR nông nghiệp hoặc dựa vào DNĐR hiện có, xí nghiệp chế biến, hộ lớn về nuôi trồng làm chỗ dựa để xây dựng DNĐR nông nghiệp theo phương thức liên doanh, liên kết, hướng ra xuất khẩu.

-Cá nhân hoặc tổ chức dân doanh xây dựng DNĐR nông nghiệp: tích cực kêu gọi và khuyến khích các hộ kinh tế cá thể và các doanh nghiệp tư nhân, dân doanh về sản xuất, chế biến, tiêu thụ xây dựng DNĐR nông nghiệp, hoặc góp cổ phần bằng vốn, công nghệ để cùng các thực thể kinh tế khác xây dựng DNĐR nông nghiệp.

-Các doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã cung tiêu kinh doanh sản xuất và lưu thông liên quan đến nông nghiệp bao gồm các nông trường quốc doanh, hợp tác xã cung tiêu, công ty ngoại thương, công ty thực phẩm... Thông qua các biện pháp cải cách đi vào chiều sâu, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, để chuyển thành DNĐR nông nghiệp.

-Các đơn vị sự nghiệp về nông nghiệp lập ra hoặc chuyển đổi thành DNĐR nông nghiệp. Các đơn vị sự nghiệp của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản của tỉnh, thành phố, huyện, xã nếu có điều kiện có thể từng bước chuyển đổi thành DNĐR theo hướng nhất thể hoá nông nghiệp-khoa học-thương nghiệp, hoặc xây dựng DNĐR nông nghiệp.

-Tổ chức kinh tế tập thể của xã, thị trấn, thôn lập ra DNĐR nông nghiệp. Các tổ chức kinh tế hợp tác chuyên ngành ở nông thôn và kinh tế hợp tác khu vực, phát huy lợi thế về tổ chức có sẵn mối quan hệ liên kết với hộ nông dân, lập ra DNĐR nông nghiệp. Khuyến khích tổ chức kinh tế tập thể trong cơ chế kinh doanh 2 tầng ở nông thôn dùng đất nông nghiệp thuộc sở hữu tập thể và các tài nguyên khác hoá giá để góp cổ phần hoặc thông qua các hình thức tạo vốn khác để lập DNĐR nông nghiệp.

- Có một bộ phận cơ quan quản lý hành chính chuyển thể thành DNĐR nông nghiệp. Hiện nay, đang tiến hành cải cách hành chính đối với các cơ quan đảng, chính quyền của thành phố, huyện, thị trấn, có một bộ phận liên quan đến quản lý nông nghiệp, nhưng chức năng nhiệm vụ quản lý hành chính trùng lắp, có thể chuyển thành công ty, được tạo điều kiện để lập ra DNĐR nông nghiệp, nhưng không được biến tướng thành công ty “hữu danh vô thực”, cũng không áp đặt phương thức dịch vụ, tăng gánh nặng cho nông dân.

3-Thi hành nguyên tắc ứng xử với DNĐR nông nghiệp là: ((trọng ưu, trọng mạnh, trọng lớn)), chính sách hướng trọng điểm vào khuyến khích các DNĐR nông nghiệp có cơ chế quản lý tốt, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, quan hệ dịch vụ tốt đối với kinh tế hộ nông dân, quan hệ lợi ích ổn định, chặt chẽ, có sức hấp dẫn với hộ nông dân ; kim ngạch xuất khẩu lớn; áp dụng công nghệ mới và cao. Khuyến khích các DNĐR nông nghiệp có điều kiện được áp dụng các biện pháp góp cổ phần, dùng cổ phần chi phối, liên kết, hợp nhất, cho thuê để mở rộng quy mô, tăng thực lực kinh tế, phát triển thành tập đoàn DNĐR nông nghiệp quy mô lớn.

4-Xây dựng DNĐR nông nghiệp phải thích hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Phải cân nhắc kỹ đặc điểm và tình hình thực tế khác nhau của các địa phương, các ngành sản xuất, các giai đoạn phát triển, để sử dụng các biện pháp phân loại nhằm hướng dẫn, xây dựng mô hình mẫu và các biện pháp hành chính để thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển DNĐR nông nghiệp. Phải tuỳ điều kiện cụ thể từng địa phương, làm tích cực, vững chắc, coi trọng hiệu quả thiết thực, ngăn ngừa tình trạng tự phát, làm ẩu, qua loa, chuộng hình thức, nghiêm cấm việc dùng biện pháp áp đặt chạy theo quy mô lớn.

5-DNĐR nông nghiệp phải đảm bảo yêu cầu quản lý minh bạch, trách nhiệm và quyền hạn phân minh, quản lý phải khoa học, tách bạch quản lý nhà nước và xí nghiệp. Các DNĐR nông nghiệp phải là những pháp nhân xí nghiệp tự chủ kinh doanh, lời ăn lỗ chịu, tự làm, tự phát triển.

Các xí nghiệp này phải dựa vào yêu cầu xí nghiệp hoá để hoàn thiện cơ cấu bên trong, tăng cường quản lý nội bộ xí nghiệp. Các DNĐR nông nghiệp theo chế độ cổ phần, phải dựa vào yêu cầu chế độ quản lý xí nghiệp hiện đại để hoàn thiện cơ chế quản lý. Đối với các DNĐR nông nghiệp theo cơ chế hợp tác thì dựa vào yêu cầu của cơ chế kinh tế hợp tác để có biện pháp quản lý phù hợp.

6-Thực hiện cơ chế quản lý xí nghiệp phù hợp cho DNĐR trọng điểm: Căn cứ vào quy mô tài sản, thành tựu phát triển kinh doanh, khả năng dẫn dắt kinh tế hộ nông dân, hiệu quả kinh tế của đầu tầu nông nghiệp, cơ quan chủ quản nông nghiệp tổ chức bình chọn, thực thi biện pháp quản lý cần thiết.
Nhìn chung, ở mỗi tỉnh, mỗi địa phương có chính sách ưu đãi cụ thể đối với Doanh nghiệp Đầu rồng khác nhau. Trong khi ở Quảng Tây, Hải Nam - các tỉnh đang trong quá trình phát triển Doanh nghiệp Đầu rồng, chính sách ưu đãi được thể hiện rất cụ thể ở nhiều lĩnh vực như thuế lợi tức, tiền thuê đất, vay vốn, v..v thì ở Quảng Đông- một tỉnh có trình độ phát triển tương đối cao ở Trung Quốc, hình thức hỗ trợ duy nhất cho Doanh nghiệp Đầu rồng là thưởng cuối năm. Cơ sở đánh giá mức thưởng cuối năm là khối lượng hợp đồng xí nghiệp ký kết với nông dân, hay nói cách khác là dựa trên khả năng dẫn dắt, tổ chức nông dân của mỗi Doanh nghiệp Đầu rồng. 

	Hộp 1: Chủ trương chính sách phát triển DNĐR ở Quảng Đông và Hải Nam

Chủ trương phát triển DNĐR ở Quảng Đông
· Thu hút vốn bên ngoài để phát triển DNĐR. 
· Khuyến khích xí nghiệp đầu tư 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh với doanh nghiệp trong nước và các trang trại sản xuất nông nghiệp để sản xuất mặt hàng hướng về xuất khẩu. 
· Khuyến khích tổ chức và cá nhân, khuyến khích các hộ trang trại và các xí nghiệp tư nhân, về sản xuất, chế biến tiêu thụ, phát triển DNĐR hoặc dùng vốn, cổ phần kỹ thuật, liên doanh với các thực thể kinh tế khác xây dựng DNĐR; 
· Các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức hợp tác, các xí nghiệp vận tải, bao gồm nông trường quốc doanh, hợp tác xã cung tiêu, công ty xuất khẩu, công ty thực phẩm được đổi mới, mở rộng lĩnh vực dịch vụ, hình thành DNĐR. Khuyến khích các nhân viên dôi ra từ cơ quan Đảng, chính quyền lập DNĐR. 
· Nhà nước ưu đãi về vốn, thuế, chi phí đầu vào…để DNĐR thu hút các nhà quản lý tốt, nâng cao sức cạnh tranh, có điều kiện dịch vụ tốt đối với nông dân, tôn trọng lợi ích của nông dân, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện để họ tham gia cổ phần, có cổ phần khống chế, hợp nhất, liên kết, cho thuê...để mở rộng quy mô, tăng năng lực, phát triển dần thành những tập đoàn lớn về DNĐR trong nông nghiệp”.

Chính sách ưu đãi DNĐR ở đảo Hải Nam

+Cho vay vốn: 

- Các cơ quan kinh doanh tiền tệ, đặc biệt là các cơ quan kinh doanh tiền tệ ở nông thôn khi xem xét phân bổ vốn cho vay phải ưu tiên các Doanh nghiệp Đầu rồng.

- Ưu tiên cho các Doanh nghiệp Đầu rồng vay vốn lưu động để thu mua nông sản của nông dân 

- Ưu tiên cho Doanh nghiệp Đầu rồng vay các khoản tiền đầu tư phát triển nông nghiệp của Nhà nước dành cho tỉnh.

+Ưu đãi thuế:

- Miễn thuế nông nghiệp, thuế nông sản, đặc sản trong 3 năm đầu làm ăn có lãi cho các Doanh nghiệp Đầu rồng khai phá đất hoang, đồi núi trọc để sản xuất kinh doanh. 

- Miễn toàn bộ thuế sử dụng đất đối với khu vực nhà xưởng tái đầu tư hoặc mở rộng của các Doanh nghiệp Đầu rồng. 

- Thuế lợi tức của Doanh nghiệp Đầu rồng hàng năm được tính dựa trên cơ sở thuế năm trước. Phần còn lại, nếu được chính phủ các huyện, thị sở tại đồng ý, xí nghiệp có thể được giữ lại.

- Chính phủ huyện thị sở tại quyết định thuế giá trị gia tăng của Doanh nghiệp Đầu rồng, có thể miễn hoặc giảm thuế giá trị gia tăng cho Doanh nghiệp Đầu rồng tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.

+Các chính sách ưu đãi khác:

- Về đất đai: Cơ quan hữu quan có trách nhiệm xem xét mức thuế sử dụng đất áp dụng với Doanh nghiệp Đầu rồng, thông thường áp dụng mức thuế thấp nhất trong khung thuế quy định.

- Về điện: cơ quan điện lực ưu tiên cung cấp điện cho Doanh nghiệp Đầu rồng. Gía điện thông thường thu bằng giá điện đối với các ngành nghề khác. Giảm 50% mức thu chênh lệch đối với khối lượng điện vượt quá chỉ tiêu.

Nguồn: Nông nghiệp Quảng Đông - XB 2000; Nông nghiệp Hải Nam - XB 2000




4. Các loại hình DnĐr

Tuỳ theo quy mô lớn, nhỏ và nhiều tiêu chí khác, Doanh nghiệp Đầu rồng được phân loại quản lý theo các cấp, từ cấp trung ương xuống đến địa phương. Về hình thức, Doanh nghiệp Đầu rồng chủ yếu được phân làm 3 loại.

4.1. Xí nghiệp sản xuất, gia công, chế biến 

Xí nghiệp sản xuất, gia công, chế biến có thể bao gồm các xí nghiệp quốc doanh, xí nghiệp quốc doanh đã được cổ phần hoá, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc do tư nhân thành lập. Đặc điểm chung của các xí nghiệp này là ký hợp đồng cung cấp vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm của nông dân, ổn định nguồn nguyên liệu sản xuất cho xí nghiệp

	Hộp 2: Xí nghiệp Đầu rồng ở Vân Nam và Quảng Châu

Xí nghiệp rượu vang Hồng Hà
Xí nghiệp rượu vang Hồng Hà là một trong những Doanh nghiệp Đầu rồng nổi tiếng của tỉnh Vân Nam. Đây là loại Doanh nghiệp Đầu rồng “kết hợp vốn đầu tư nước ngoài với cơ sở sẵn có của địa phương để trấn hưng kinh tế”.
Vốn là một nông trường trồng nho của Nhà nước trong thời bao cấp, giai đoạn những năm 80-90, đời sống công nhân nông trường nho Di Lặc, châu Hồng Hà, Vân Nam gặp phải rất nhiều khó khăn. Bản thân nông trường cũng đang đứng trên bờ vực phá sản. Năm 1997, lãnh đạo nông trường đồng ý cho một thương nhân Hồng Kông thuê đất nông trường, xây dựng nhà máy sản xuất rượu vang Hồng Hà. Nông trường giải tán và tiến hành chia đất cho nông trường viên. Nhà máy Hồng Hà đầu tư toàn bộ máy móc kỹ thuật, ký kết hợp đồng với nông dân (nông trường viên cũ của nông trường), đưa giống nho mới, kỹ thuật mới, tái tạo lại khu nguyên liệu nho, đổi mới toàn bộ từ công nghệ đến quản lý, tạo nên sức sống mới cho doanh nghiệp.

Xí nghiệp gà Giang Phong
Khác với xí nghiệp rượu vang Hồng Hà, Công ty Giang Phong (Quảng Đông) lại là điển hình Doanh nghiệp Đầu rồng sử dụng vốn toàn dân để trấn hưng kinh tế. Vốn là một xí nghiệp hương trấn do thôn tổ chức, nuôi gà thịt xuất khẩu sang Hồng Kông, trước nhu cầu đổi mới, xí nghiệp đã tiến hành cổ phần hoá, trong đó chủ tịch hội đồng quản trị góp 40% cổ phần, công nhân góp 30%, số còn lại là do các tổ chức khác cùng góp vốn. Hiện công ty chuyên sản xuất gà giống, gà thịt, thức ăn chăn nuôi. Sản phẩm gà thịt chủ yếu vẫn được xuất khẩu sang thị trường truyền thống Hồng Kông. Công ty ký hợp đồng hàng năm với 1500 hộ nuôi gà trong thôn, cung cấp giống, thức ăn và kỹ thuật nuôi rồi thu mua sản phẩm của các hộ trên. Năm 2001, công ty đã mở rộng diện tích lên 60ha, tổng số công nhân có 600 người, giá trị tài sản là 500 triệu NDT.




4.2. Các đơn vị nghiên cứu - chuyển giao công nghệ nông nghiệp 

Trước đây, trách nhiệm chuyển giao công nghệ không thuộc về các các đơn vị nghiên cứu khoa học. Gần đây, theo chủ trương chính sách mới của Chính phủ Trung Quốc, các đơn vị nghiên cứu phải tự tiến hành chuyển giao thành quả khoa học của mình đến nông dân. Vì vậy, hầu hết các đơn vị nghiên cứu đều tự mình hoặc góp vốn với các đơn vị khác để xây dựng vườn trình diễn hay các công ty chuyển giao công nghệ mới. Hệ thống vườn trình diễn và các công ty chuyển giao công nghệ này là một dạng của Doanh nghiệp Đầu rồng. Tại các tỉnh nghèo, Nhà nước cũng có nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau để phát triển loại hình Doanh nghiệp Đầu rồng này.

Theo quy định của chính phủ, nếu là công ty cổ phần, các đơn vị nghiên cứu khoa học có thể dùng thành quả nghiên cứu để đóng cổ phần. Giá trị quy đổi thành quả nghiên cứu khoa học thành cổ phần được quy định tối đa chiếm 40% toàn bộ cổ phần của xí nghiệp. Giá trị quy đổi cụ thể của mỗi thành quả nghiên cứu khoa học được các bên tự thương lượng với nhau.

	Hộp 3: Vườn trình diễn kỹ thuật cao Quảng Tây

Vườn trình diễn kỹ thuật cao Quảng Tây nằm tại ngoại ô thành phố Nam Ninh. Giai đoạn đầu, Sở Nông nghiệp Quảng Tây đầu tư tiền xây dựng Vườn với các khu trình diễn kỹ thuật cao, khu trình diễn giống mới (bao gồm cả giống hoa, rau, cây ăn quả, v..v), khu vườn thực nghiệm, khu trồng cây thương phẩm. Sau đó, vườn là công trình điểm của cả tỉnh, có đầu tư xây dựng, quy mô hoạt động khá lớn. Tổng hợp các tiến bộ kỹ thuật, và giới thiệu công nghệ mới của các vườn trình diễn và các công ty chuyển giao công nghệ mới cả tỉnh Quảng Tây. 




4.3. Các chợ bán buôn nông sản

ở Trung Quốc các chợ bán buôn nông sản cũng là các DNĐR. Khác với Việt Nam, hệ thống chợ bán buôn nông sản của Trung Quốc được thành lập và quản lý như một xí nghiệp. Các chợ này được hưởng các quyền, chế độ và thực hiện nghĩa vụ như các xí nghiệp hương trấn khác.

	Hộp 4: Chợ vật tư nông sản Hoa Tây Nam, Quảng Tây

Đây là chợ do 1 công ty quản lý và vận hành theo chế độ cổ phần, đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty thuê đất của nhà nước để xây dựng chợ. Công ty được hưởng một số ưu đãi về thuế lợi tức (miễn thuế 2 năm đầu), được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo chính sách của chính phủ đối với những dự án đầu tư vào các tỉnh miền Tây. 

Chợ mới được xây dựng từ năm 2001 và hoàn thành thêm nhiều hạng mục mới trong năm 2002, hiện gồm các khu: máy móc kỹ thuật, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống và các vật tư nông nghiệp khác. Do mới thành lập nên chợ vẫn chủ yếu tập trung vào hoạt động triển lãm và cung cấp giống, vật tư nông nghiệp, máy móc nông nghiệp và kỹ thuật cho nông dân. Chợ được nối mạng với mạng thông tin nông nghiệp của Sở Nông nghiệp Quảng Tây và mạng của Sở Khoa học để tìm hiểu thông tin liên quan đến khoa học kỹ thuật, đồng thời giới thiệu sản phẩm qua mạng. 

Doanh thu chính của chợ hiện nay nhờ bán vật tư nông nghiệp, tiền cho thuê các gian hàng, triển lãm và dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp và nông dân. Chợ có trách nhiệm nộp thuế như các doanh nghiệp khác theo đúng quy định của Nhà nước. 




5. Kết luận và Những bài học rút ra


Trước những thay đổi của cơ cấu kinh tế, của cơ cấu nhu cầu, của môi trường ngoài, áp lực hội nhập WTO, Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp toàn diện, quyết liệt. Một trong những hướng đi mang tính đột phá là thúc đẩy sản nghiệp hoá nông nghiệp với mũi nhọn là các DNĐR. Hướng đi của hình thức này là các DNĐR chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường trong, ngoài nước, mặt khác thông qua hình thức hợp đồng, khế ước, chế độ cổ phần... để xây dựng mối liên hệ với nông dân và vùng sản xuất nguyên liệu. Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ, thực hiện chính sách giá thu mua, định hướng sản xuất cho nông dân. Nông dân đảm bảo nguyên liệu ổn định cho xí nghiệp sản xuất.
Một số bài học đáng chú ý:

+Vai trò Doanh nghiệp Đầu rồng không chỉ là kết nối, nhất thể hoá giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ mà còn là phương thức quan trọng tiến hành cải cách hành chính, từng bước đưa một số đơn vị hành chính sự nghiệp (ví dụ các cơ quan nghiên cứu) chuyển dần sang tự hạch toán. Đây cũng là phương thức quan trọng để nâng cao hiệu suất chuyển giao khoa học kỹ thuật đến với người trực tiếp sản xuất.

+Những sáng kiến từ địa phương: Những mô hình hay tín hiệu mới như của doanh nghiệp hay DNĐR là những giải pháp xuất hiện ở địa phương để tháo gỡ được những thách thức thường bắt nguồn từ cuộc sống thực tế, những sáng kiến này thường thiết thực, có sự tham gia rộng rãi của nhân dân và phản ánh nhu cầu và năng lực của dân.

+Vai trò của chính quyền địa phương: Khi các sáng kiến mới ở dạng phôi thai, chính quyền địa phương của Trung Quốc thường có chiều hướng đối xử tích cực, thiên về ủng hộ, nâng đỡ và nuôi dưỡng những sáng kiến mới phát triển, sau đó chủ động đưa ra các chính sách tạo môi trường thuận lợi cho mô hình phát triển ra diện rộng.

+Có mối liên kết chặt chẽ và thông tin kết nối giữa chính quyền trung ương với chính quyền địa phương và thực tế xảy ra ở địa phương. Chính quyền trung ương tỏ ra nhạy cảm với tình hình diễn ra ở cơ sở, lắng nghe và xem xét những vướng mắc, cũng như lực cản đối với sự phát triển của những nhân tố mới, từ đó có những giải pháp tháo gỡ cũng như ủng hộ Chính quyền địa phương tạo môi trường để nhân tố mới phát triển.

II. Chương trình “mỗi làng một sản phẩm” ở Thái Lan

Theo Tổng giám đốc Phòng Xúc tiến xuất khẩu (EPD), Thái Lan, Chính phủ sẽ chọn 100 sản phẩm từ các Dự án Mỗi địa phương, Một sản phẩm để xúc tiến bán ra thị trường vào năm tới và đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ dự án. Ông nói rằng EPD đã bắt đầu thực hiện chương trình chọn lựa 100 sản phẩm từ danh sách 500 sản phẩm đủ chất lượng để bán ra thị trường thế giới vào năm 2002 nhằm thúc đẩy các sản phẩm địa phương và phân phối lại thu nhập trong cộng đồng dân nghèo nông thôn. 

Thái Lan đã xuất khẩu nhiều sản phẩm nhưng chỉ với khối lượng nhỏ, chất lượng và mẫu mã chưa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và được thị trường quốc tế chấp nhận. Hầu hết các sản phẩm xuất khẩu là sản phẩm thủ công, để cải thiện tình hình này, EPD sẽ phối hợp với Trung tâm Hợp tác châu á-Nhật Bản để đào tạo cho người lao động ở nông thôn về mẫu mã sản phẩm . Thái Lan dự định hoàn thành quá trình cải tiến sản phẩm trong một năm mặc dù thông thường cần 3 đến 4 năm. Chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính, và các công nghệ cần thiết, đặc biệt là các công nghệ để sản xuất các sản phẩm thủ công. 

Để có thể đạt mục tiêu đã đề ra, Chính phủ Thái Lan đã dành 100 triệu bạt được trích từ khoản ngân sách dự trữ 58 tỷ bạt của Chính phủ dành cho các chương trình phát triển kinh tế để thành lập một trung tâm thiết kế để cải tiến mẫu mã sản phẩm do người dân nông thôn làm ra. Các khoản hỗ trợ tài chính sẽ thông qua Hội đồng Phát triển Kinh tế Xã hội quốc gia. Trung tâm thiết kế sẽ tạo điều kiện để các nhà thiết kế đương đại tư vấn cho người sản xuất và góp phần vào việc phát triển các sản phẩm địa phương. Như ông Banphot Hongthong đã nói "Cơ chế này sẽ bao gồm cả việc ứng dụng các công nghệ của nước ngoài và giúp các sản phẩm của các dự án Mỗi địa phương, Một sản phẩm cạnh tranh được trên thị trường thế giới".

Bảng 2: Sản lượng các cây trồng chính niên vụ 2001-2002

	Cây trồng
	Sản lượng ( triệu tấn)

	Lúa vụ chính
	19,56

	Lúa vụ hai
	4,9

	Mía đường
	54,35

	Cao su
	2,44

	Sắn Tapioca
	17,8

	Dứa
	1,96

	Dầu cọ
	3,73

	Cà phê
	0,075

	Ngô
	4,42


Nguồn: Trung tâm Thống kê Nông nghiệp, Phòng Kinh tế Nông nghiệp

Ngành nông nghiệp Thái Lan đã và đang là ngành chủ chốt trong nền kinh tế, thu hút sự quan tâm của Chính phủ kể từ khi Thủ tướng Thaksin Shinawatra nhậm chức vào tháng 2/2001. Chính phủ đang tìm cách biến những lời hứa thành hiện thực và đảm bảo công bằng cho mọi người dân thông qua ba dự án đầy tham vọng: hoãn nợ cho nông dân trong 3 năm, tài trợ một triệu bạt cho mỗi làng trong cả nước và chương trình Mỗi địa phương, Một sản phẩm.

Chương trình khung cho các dự án này đã có, nhưng chưa hình thành hệ thống chính sách cụ thể do những người dân chưa thu được lợi ích rõ rệt và dự án hầu như chưa đạt được mục tiêu đề ra. 

Những khách hàng nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Các hợp tác xã nông nghiệp (BAAC) dưới 100.000 bạt có thể được trợ giúp theo chương trình hoãn nợ. Khoảng 1,16 triệu nông dân với tổng số nợ lên tới 53,7 tỷ bạt đã tham gia chương trình này, và họ phải chấp nhận không được vay thêm khoản tín dụng nào khác. Các khuyến khích mà chương trình đưa ra là được giảm lãi suất vay phần trăm, được hưởng lãi suất tiết kiệm cao hơn thông thường cho các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 50.000 bạt trở lên, có thể vay nóng 30.000 bạt, được vay tối đa 100.000 bạt để thành lập doanh nghiệp, có cơ hội được tài trợ giáo dục, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế và quyền tham gia chương trình tạo việc làm. Các hỗ trợ này nhằm giúp họ có thể trả hết nợ sau 3 năm.

Có 1,1 triệu nông dân khác, với tổng số nợ là 36,9 tỷ bạt lại không muốn tham gia chương trình hoãn nợ vì cho rằng các khuyến khích chưa hấp dẫn. 

Những người ủng hộ quan điểm của Chính phủ ca ngợi rằng 2 triệu nông dân đã được lợi từ kế hoạch tổng thể này của Chính phủ, nhưng những nhà phân tích có quan điểm khác lại nói rằng chưa có tiến bộ rõ rệt trong vấn đề mấu chốt là tạo việc làm.

Tới giữa tháng 11 năm 2001, mới có 6250 nông dân được nhận sự hỗ trợ từ Chính phủ trong tổng số 40.733 kế hoạch và dự án tạo việc làm đã được phê duyệt. Như vậy là chỉ 0,5% trong tổng số nông dân được hỗ trợ theo chương trình này. Tổng số tới 128.247 nông dân từ 4.348 dự án Mỗi địa phương, Một sản phẩm cần được đào tạo theo chương trình của Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, ông Praphat Panyachartrak, đã nói rằng cơ sở dữ liệu nông nghiệp không đầy đủ và một bộ phận cán bộ Nhà nước hiểu không đúng về chương trình đã làm giảm tiến độ thực hiện chương trình. Một nguyên nhân khác là các trung tâm khoa học nông nghiệp cấp tỉnh hoạt động yếu cũng làm hạn chế hiệu quả của chương trình.

Cuối năm 2001, sau khi nhận được rất nhiều yêu cầu trợ giúp từ các hợp tác xã nông nghiệp, Chính phủ quyết định trợ cấp lãi suất 3% trong 3 năm cho khách hàng nợ các hợp tác xã dưới 100.000 bạt mà chưa tham gia chương trình hoãn nợ của BAAC.

Bộ Nông nghiệp dự kiến sẽ trả 3,588 tỷ bạt trong 3 năm để hỗ trợ 1,08 triệu người với tổng số nợ 32,5 tỷ bạt. 670.000 nông dân là thành viên của 3.399 nhóm đã được vay tiền với tổng số nợ 337 triệu bạt. Khoản tài trợ một triệu bạt cho mỗi làng dường như đang tiến triển. Hầu hết 74.881 làng đã mở tài khoản để chuyển tiền. Chính phủ đã bắt đầu chuyển giao tiền tài trợ từ 25 tháng 6 năm 2001 và khoảng 70% số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của các làng ngay từ đầu tháng 12.

Khoảng một nửa số tiền tài trợ đã được chuyển giao cho nhân dân trong các làng vay, khiến các quan chức Chính phủ ủng hộ kế hoạch rất vui mừng. Tuy nhiên, các nhà phê bình cũng cho rằng hơn một nửa các khoản cho vay là lãng phí và được sử dụng sai mục đích. Một số dân làng đã sử dụng tiền vay được theo chương trình để trang trải các khoản nợ cũ thay vì đầu tư thành lập doanh nghiệp mới của riêng mình. 
Một số dân làng hiểu không đúng về mục đích tài trợ của Chính phủ, trong khi những người có trách nhiệm giám sát thì lại không được đào tạo đầy đủ. Chính phủ đã và đang hướng dẫn cho người dân hiểu đúng hơn về hệ thống tài chính và phê duyệt cho vay nhưng đây là một nhiệm vụ khó khăn đang làm trì hoãn tiến độ thực hiện kế hoạch. Mặc dù nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học chưa có việc làm được thuê để quản lý các khoản cho vay loại này, nhưng người dân cho rằng quá trình chọn người không công bằng và các MP địa phương đã đưa người của họ vào.

Chính phủ hiện nay muốn sử dụng dự án này để kích thích kinh tế địa phương phát triển và mong muốn dự án sẽ hiệu quả hơn Chương trình Miyazawa mà Chính phủ tiền nhiệm thực hiện từ năm 1999. Các nhà phân tích đồng ý rằng dự án này đã hỗ trợ những nông dân được hoãn nợ, ngăn họ không vay mới từ Ngân hàng Nông nghiệp và tìm kiếm những khoản vốn mới từ các nguồn khác. Dự án Mỗi địa phương, Một sản phẩm chưa có kết quả rõ ràng do nhiều người không hiểu về dự án, do địa phương nào cũng muốn được nhận tín dụng để phát triển một sản phẩm riêng, tuy nhiên không phải tất cả các địa phương đều có khả năng phát triển một sản phẩm riêng và vấn đề tiếp thị là thách thức lớn.

Nhiều dân làng mong muốn trong khuôn khổ dự án này, Chính phủ sẽ tài trợ trực tiếp cho họ. Tuy nhiên thực tế Chính phủ chủ trương tài trợ dưới hình thức tiếp thị, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Một Hội đồng giám sát quốc gia đã được thành lập, do Phó Thủ tướng Pongpol Adireksarn đứng đầu để xem xét 6340 dự án loại này.

III. Chiến dịch “lũ quét” phát triển bò sữa ở ấn Độ

I - Ngành chăn nuôi gia súc và sản xuất sữa của ấn Độ

ấn Độ có tiềm năng lớn để phát triển chăn nuôi và ngành này đóng vai trò cải thiện điều kiện kinh tế – xã hội cho phần đông dân nông thôn. Tổng điều tra ngành chăn nuôi vào năm 1992 đã ước tính số gia súc của ấn Độ là 204,5 triệu con; 84,2 triệu con trâu và 50,8 triệu con cừu. Khoảng 60% số trâu trên thế giới là của ấn Độ.

Ngành chăn nuôi đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế và sự phát triển kinh tế-xã hội của ấn Độ. Chăn nuôi góp phần đáng kể cải thiện thu nhập cho hộ gia đình và tạo việc làm có thu nhập khá cho nông thôn. Theo Tổ chức Điều tra chọn mẫu quốc gia, ước tính năm 1993-1994 ngành chăn nuôi tạo ra 9,8 triệu chỗ làm chính thức và 8,6 triệu chỗ làm phụ, tổng cộng bằng 5% số người trong độ tuổi lao động. Việc phân bổ số vật nuôi tương đối đồng đều trong cả nước, cho cả nông dân không có đất, nông dân sản xuất nhỏ và ở những vùng không thuận lợi đã làm kinh tế nông thôn phát triển cân đối hơn. Theo ước tính của Tổ chức Thống kê trung ương (CSO), tổng giá trị sản lượng ngành chăn nuôi năm 1997-1998 là 1,114 tỷ rupi.

Con vật cho sữa ưa thích ở ấn Độ là trâu. Năm 2000 sản lượng sữa trâu ước đạt 54% tổng sản lượng sữa. Trong sữa trâu có 3,6% protein, 7,4% chất béo, 5,5% đường, 0,8% tạp chất trong khi sữa bò chỉ có 3,5% protein, 3,7% chất béo, 4,9% đường, 0,7% tạp chất. Năm 2000, giá sữa trâu là 261-313 USD/tấn, trong khi đó giá sữa bò là 170-267 USD/tấn. Sữa tươi tiệt trùng được đóng gói, nhưng phần lớn lượng sữa tiêu dùng ở ấn Độ không tiệt trùng và được bán lẻ ở dạng lỏng.

Ngành sữa ấn Độ đặt kế hoạch tăng sản lượng sữa gấp 3 lần so với mức hiện tại trong 10 năm tới để có thể xuất khẩu sang Tây Âu và Châu Mỹ, nhất là trong bối cảnh Tổ chức thương mại thế giới WTO quy định tất cả nước phát triển mà trong đó các nước xuất khẩu lớn sẽ phải cung cấp đủ sữa cho tiêu dùng trong nước rồi mới được xuất khẩu. ấn Độ là nước có chi phí sản xuất sữa thấp nhất thế giới, ở mức 27 cent/l so với Mỹ là 63 cents và Nhật Bản là 2,8 USD. Chính vì thế, đây là nguồn protein rất quan trọng cho đông đảo nông dân và người nghèo. Các công ty đa quốc gia tận dụng lợi thế chi phí sản xuất sữa thấp và sản lượng ngày càng tăng ở ấn Độ đã vạch ra kế hoạch mở rộng các hoạt động của họ ở nước này. Một số công ty đã được cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng giúp quảng bá sản phẩm sữa chế biến của họ ở nước ngoài.

Cục Chăn nuôi và ngành sữa hỗ trợ nỗ lực của Chính phủ tăng năng suất nhờ cải tạo giống, tăng nguồn cung thức ăn chăn nuôi và cỏ khô giàu dinh dưỡng, cung cấp dịch vụ chăm sóc và chữa bệnh, phát triển các thiết bị chế biến và tiếp thị sản phẩm. Trọng tâm hoạt động của Cục là các hoạt động sau:

· Cải tạo giống gia súc, mở rộng mạng lưới thụ tinh gia súc nhân tạo và dịch vụ cung cấp giống cho nông dân. Để thực hiện mục tiêu này, mở rộng hạ tầng cơ sở thụ tinh nhân tạo, sử dụng công nghệ lai giống dùng tinh đông lạnh, thành lập ngân hàng lưu giữ tinh trùng và trứng gia súc chất lượng tốt, tạo nguồn để xây dựng đàn gia súc quốc gia chất lượng cao, bảo tồn tốt các nguồn gen gia súc quý địa phương.
· Phổ biến công nghệ phù hợp cho sản xuất, quản lý, chăm sóc và chữa bệnh gia súc,... Nhằm tăng sản lượng và năng suất chăn nuôi.
· Thúc đẩy trồng các loại cây thức ăn chăn nuôi, tăng dinh dưỡng cho đàn gia súc. Tăng hiệu suất sử dụng đồng cỏ bằng cách gieo trồng cỏ năng suất cao và tận dụng đất trống để trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi.
· Phát triển các dịch vụ chăm sóc và chữa bệnh gia súc tạo ra những vùng không có dịch bệnh, kiểm soát bệnh lở mồm long móng và xoá sổ bệnh truyền nhiễm rinderpest.
· Tăng trang thiết bị phục vụ chế biến, hiện đại hoá các lò mổ và các cơ sở sản xuất thức ăn gia súc.
· Tăng hợp tác trong các ngành hàng để ngăn ngừa người buôn bán trung gian ăn chặn của người sản xuất cung cấp vật tư đầu vào với giá phải chăng, nhằm tăng thu nhập cho người nghèo ở nông thôn.
· Mở rộng diện bảo hiểm các loại vật nuôi cho nông dân nghèo bằng cách hỗ trợ một phần phí bảo hiểm. Chương trình bảo hiểm gia súc có kinh phí là 50 triệu rupi.
· Tăng cường cơ sở hạ tầng tiếp thị cho các sản phẩm chăn nuôi như len, thịt, trứng, tổ chức các chương trình định hướng xuất khẩu cho các sản phẩm này.
· Tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các sản phẩm chăn nuôi.

Cục Chăn nuôi và ngành sữa quản lý 7 trại chăn nuôi gia súc trung ương, một viện đào tạo và sản xuất tinh đông lạnh quốc gia, 4 trung tâm đăng kiểm vật nuôi trung ương ở các vùng khác nhau trên toàn quốc. Tất cả các tổ chức này đều nhằm phục vụ sản xuất các giống gia súc thuần chủng và tinh đông lạnh chất lượng cao, cung cấp giống tốt cho các bang để lai tạo giống vật nuôi.

II – Chiến dịch “lũ quét” phát triển ngành sữa

Cục Chăn nuôi và ngành sữa tập trung chỉ đạo sản xuất và hợp lý hoá phân phối sữa. Ngành sữa phát triển mang lại những biến đổi quan trọng trong cơ cấu kinh tế xã hội nông thôn và góp phần to lớn tạo việc làm. Mục tiêu cơ bản của sản xuất sữa là tạo thêm thu nhập cho nông dân nghèo. ấn Độ đứng đầu thế giới về sản lượng sữa (khoảng 70 triệu tấn).

Với mục tiêu tăng tốc độ phát triển ngành sữa, năm 1987, Cục Chăn nuôi và phát triển ngành sữa đã ban hành quy chế Phát triển ngành sữa quốc gia. Ban Phát triển ngành sữa quốc gia (NDDB) là một tổ chức quốc gia có mục tiêu xúc tiến, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển sữa và ngành công nghiệp chế biến, hỗ trợ nông nghiệp.

Ban Phát triển ngành sữa quốc gia đã đề ra Chương trình “Lũ quét”, triển khai trên khắp cả nước theo chỉ thị của Chính phủ ấn Độ. Trong chiến dịch này, hơn 72.000 hợp tác xã đã được thành lập. Chiến dịch đã làm thay đổi hẳn ngành sữa ở ấn Độ, từ tình trạng phải nhập khẩu tiến đến có dư để xuất khẩu. Chương trình này do Chủ tịch NDDB, ông DR. Kurien, chỉ đạo.

	Hộp 5 - Verghese Kurien: cha đẻ của "Cách mạng Trắng"

Năm 1949, Verghese Kurien, một kỹ sư 27 tuổi từ thành phố Michigân, đã đến nhận việc tại một cơ sở chế biến sữa tồi tàn ở thị trấn Anand. Anh đã nhiều lần đệ đơn xin thôi việc nhưng hoàn cảnh buộc anh phải ở lại và trở thành cha đẻ của cuộc "Cách mạng Trắng" ở ấn Độ.
Kurien đã vạch ra cho mình cách thức để biến những giấc mơ thành hiện thực. Ông bắt đầu bằng cách thực hiện tổ hợp tác, tại đó nông dân sản xuất sữa với quy mô rất nhỏ có thể sở hữu và quản lý các doanh nghiệp kinh doanh thu lợi nhuận từ sản phẩm của họ, . 
Khi trở thành Chủ tịch Ban Phát triển ngành sữa quốc gia, với niềm tin rằng con người muốn dịch vụ tốt chứ không phải dịch vụ rẻ, ông gây ảnh hưởng mạnh đến nông dân, các nhà lãnh đạo quốc gia, các nhà khoa học, người tiêu dùng và cộng đồng quốc tế để thông qua mô hình Anand, mở ra triển vọng phát triển to lớn cho ngành sữa. Công nghệ sản xuất sữa trước đây chỉ chế biến sữa bò. Nhưng sau khi nghiên cứu hàng triệu người nông dân nuôi trâu, Kurien đã đề xuất rằng sữa trâu có thể dùng để chế biến sữa bột, thức ăn trẻ em và làm sữa đặc với các nhãn hiệu nổi tiếng. Nếu như mô hình được nhân rộng thì ấn Độ có thể thay đổi từ một một nước bội chi thành nước có thặng dư ngân sách. Kurien đã xây dựng một mô hình phát triển nông thôn từ ngành sữa không chỉ cho riêng ấn Độ mà còn cho cả thế giới.




Chương trình "Lũ quét" được khởi phát năm 1970, mở đầu quá trình hiện đại hoá ngành sữa ở ấn Độ và tạo ra một mạng lưới vững chắc các hợp tác xã chuyên thu mua, chế biến và phân phối sữa. Năm 1950, trung bình mỗi người dân ấn Độ tiêu dùng 132 g sữa /ngày đến năm 1998, tăng lên 220 g sữa/ngày/ người. Hoạt động chính của Chương trình Lũ quét là tổ chức các hợp tác xã sản xuất sữa ở các làng, liên kết những thị trường tiêu thụ sữa chính là 4 thành phố lớn. 

Được sự quan tâm của Ban Phát triển ngành sữa quốc gia, chương trình này không chỉ làm tăng sản lượng, cải tiến phương thức sản xuất và phát triển mạnh mạng lưới tiêu thụ mà còn tạo nhiều công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân ở các vùng nông thôn. 

Trong khuôn khổ Chương trình, nhiều tiến bộ khoa học đã được áp dụng để nâng cao năng suất, kéo dài thời kỳ vắt sữa, rút ngắn thời kỳ sinh con của vật nuôi. Các trung tâm thu mua và bảo quản sữa được thành lập, góp phần nâng cao chất lưng sữa tươi và hạn chế tối đa các tạp chất làm biến chất sữa. Phong trào "Cơn lũ quét" là một trong những chương trình phát triển ngành sữa lớn nhất trên thế giới và được coi là thành công của ấn Độ, và một số nước khác cũng áp dụng mô hình "Cách mạng Trắng" này.

Các địa phương tham gia chiến dịch đã nỗ lực phát triển ngành sữa cả về số lượng các hợp tác xã sản xuất cơ sở chế biến, số nông dân tham gia, khả năng thanh trùng sữa, tiếp thị buôn bán sản phẩm sữa.
Bảng 3: Sản xuất và chế biến sữa của ấn Độ

	
	1994-1995
	1995-1996
	1996-1997
	1997-1998
	1998-1999

	Số hợp tác xã (nghìn)
	69,8
	72,7
	74,3
	77,5
	81,0

	Công suất chế biến sữa của vùng nông thôn (trăm nghìn lít/ngày)
	181,0
	192,0
	204,5
	204,5
	204,5

	Số nông dân tham gia (trăm nghìn người)
	89,9
	93,1
	95,9
	98,8
	100,1

	Lượng sữa thanh trùng trung bình ở vùng nông thôn (trăm tấn/ngày)
	102,8
	109,4
	122,6
	128,9
	134,7

	Lượng sữa bán ra dưới dạng lỏng (trăm nghìn lít/ngày)
	93,9
	99,4
	105,1
	111,3
	119,1


Nguồn: Đại sứ quán ấn Độ tại Việt Nam, 5/2002

Khoảng 20000 tổ hợp tác cấp làng xã đã được trang bị thiết bị thụ tinh gia súc nhân tạo. Có 1800 trung tâm thụ tinh nhân tạo cho gia súc đang hoạt động. Mỗi trung tâm có thể đáp ứng nhu cầu tinh gia súc đông lạnh cho trung bình 5 tổ hợp tác sản xuất sữa. Tổng công suất chế biến thức ăn chăn nuôi là 5205 tấn/ngày và trong thời kỳ 1997-1998 đã sản xuất khoảng 85,6 vạn tấn thức ăn chăn nuôi.

	Hộp 6 - Những thành tựu của ngành sữa ấn Độ

· Sản lượng sữa ấn Độ tăng với tốc độ 0,7%/năm vào những năm 70 và 4,7%/năm vào các năm sau đó. Đây là kết quả của chính sách và chương trình trong khuôn khổ chiến dịch "Lũ quét"
· Sản lượng sữa tăng từ 24,5 triệu tấn năm 1970 lên đến 70 triệu tấn trong năm nay. Đây là sự thành tựu lớn của nền kinh tế ấn Độ nói chung và nông đân sản xuất sữa của ấn Độ nói riêng.
· Hơn 10 triệu hộ gia đình đã có lợi nhuận từ việc sản xuất sữa và một số lượng lớn người tiêu dùng thành phố được đảm bảo cung cấp sữa chất lượng cao, giá rẻ.
· Các thiết bị máy móc cho ngành sữa chủ yếu được sản xuất trong nước, chỉ dưới 10% máy móc thiết bị phải nhập khẩu
· Nông dân ấn Độ được trang bị kiến thức và hiểu biết về dinh dưỡng cho vật nuôi, được giúp đỡ theo dõi sức khoẻ vật nuôi, giống, quản lý nhờ hệ thống thông tin về ngành sữa, áp dụng khoa học công nghệ trong chế biến thức ăn.

· 60% số hộ hưởng lợi từ chương trình "Lũ quét" là những hộ không có đất và những hộ sản xuất nhỏ có dưới 2 hecta đất.

· Đối với những người nghèo, thu nhập từ sữa có ý nghĩa quan trọng trong việc cho con đi học, đặc biệt là các cháu gái.




Một chương trình phát triển ngành sữa tổng hợp ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồi núi nằm ngoài chiến dịch Lũ quét, đã được phát động trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội lần thứ 8 với tổng kinh phí là 2 tỷ rupi và được coi là chương trình trọng tâm của ngành. Chương trình này tiếp tục được mở rộng trong thời kỳ 1999-2000 với tổng kinh phí là 4,5 tỷ rupi với các mục tiêu chính sau:

1. Phát triển đàn gia súc cho sữa
2. Cung cấp dịch vụ kỹ thuật đầu vào để tăng sản lượng sữa.

3. áp dụng phương pháp thanh trùng, chế biến và tiếp thị sữa có chi phí thấp.

4. Đảm bảo giá thu mua sữa có lợi cho người sản xuất.
5. Tạo thêm việc làm cho nhân dân.
6. Tăng vị thế kinh tế, xã hội và dinh dưỡng cho người dân ở những vùng khó khăn.

Chương trình DMS được khởi đầu vào năm 1959 với mục tiêu chính là cung cấp sữa vệ sinh cho các cư dân thành phố Đêli với giá phải chăng, đồng thời thu mua với giá có lợi cho nông dân sản xuất sữa. Chương trình DMS thanh trùng sữa tươi do các hiệp hội/nghiệp đoàn quốc gia và các hợp tác xã cung cấp để đảm bảo chất lượng sữa và giá thu mua có lợi cho nông dân.
Chương trình này hiện có công suất chế biến và cung cấp 400 nghìn lít sữa/ngày thông qua mạng lưới 1237 cửa hàng trong cả nước. Trong khuôn khổ chương trình, sữa có hàm lượng chất béo 3% và SNF 8,5% được bán với giá 7 rupi/lít; sữa 1,5% chất béo và 9% SNF được bán với giá 6 rupi/lít. Ngoài ra, chương trình cũng sản xuất và bán bơ sữa trâu lỏng và bơ miếng.
Hoạt động hỗ trợ thuộc chương trình gồm sản xuất và bán các sản phẩm sữa như bơ sữa trâu lỏng, bơ miếng và sữa đông. 
Ban đầu mục tiêu của chương trình DMS là chế biến và đóng gói 255 nghìn lít sữa/ngày, nhưng sau đó chương trình mở rộng và đạt công suất chế biến hiện tại là 500 nghìn lít sữa/ngày.

Tin tham khảo

Đề xuất kế hoạch giảm thuế trong buôn bán nông sản của EU và Nhật Bản.

Cùng với một số nước phát triển, Liên minh châu Âu (EU) đang khẩn trương xúc tiến kế hoạch tự do hoá buôn bán trong lĩnh vực nông nghiệp dựa trên những qui định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). EU dự kiến sẽ mở cửa thị trường nông nghiệp ở qui mô lớn hơn đối với các nước phát triển và đang phát triển, đồng thời giảm bớt các khoản trợ cấp cho lĩnh vực nông nghiệp.

Trong kế hoạch đưa ra mới đây, EU đề xuất 3 biện pháp chủ yếu, gồm giảm 45% trợ cấp cho xuất khẩu nông sản, giảm 55% trợ cấp cho hoạt động sản xuất nông sản và giảm 36% thuế nhập khẩu nông sản vào thị trường này. EU cũng dự kiến những biện pháp có thể áp dụng cho những nước đang phát triển, đặc biệt là việc xoá bỏ thuế quan và hạn ngạch xuất khẩu nông sản cho những nước kém phát triển nhất thế giới. Kế hoạch này chủ trương sẽ miễn ít nhất 50% thuế nhập khẩu nông sản vào EU cho nhiều nước đang phát triển khác.

Kế hoạch của EU nằm trong khuôn khổ của Chính sách nông nghiệp chung, có tổng vốn đầu tư khoảng 40 tỉ USD mỗi năm dành để hỗ trợ về thị trường và giao dịch trực tiếp cho các doanh nghiệp kinh doanh nông sản trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2013. Tuy nhiên, khả năng thực hiện những đề nghị của EU vẫn còn phải phụ thuộc vào việc những nước phát triển khác, đặc biệt là Mỹ, Nhật Bản… có thông qua những biện pháp tương tự hay không.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cũng đã quyết định mở rộng kế hoạch giảm thuế nhập khẩu nông sản từ các nước đang phát triển. Hiện tại, Nhật đã áp dụng mức thuế ưu đãi thấp hơn, thậm chí không đánh thuế đối với 209 mặt hàng nông sản từ 149 nước đang phát triển. Theo kế hoạch, Nhật Bản dự kiến cộng thêm 118 mặt hàng nông sản vào danh sách này, trong đó có các loại rau quả, thịt hộp, dầu cọ và các loại thực phẩm khác như thịt gà, thịt vịt… nhập từ các nước. Sản phẩm gạo không nằm trong danh sách các loại nông sản được giảm thuế. Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản còn đề nghị mở rộng qui chế thuế quan ưu đãi cho hàng nông hải sản nhập khẩu từ các nước kém phát triển nhất có thu nhập bình quân đầu người dưới 900 USD/năm thông qua việc tăng số lượng mặt hàng bổ sung được miễn thuế từ 198 hiện nay lên 634 mặt hàng.

Quyết định trên của EU và Nhật Bản đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nước đang phát triển. EU và Nhật Bản hiện trở thành một trong những thị trường nhập khẩu nông sản hàng đầu thế giới và là thị trường nhập khẩu lương thực lớn của các nước đang phát triển. Trong năm 2001, nhập khẩu từ các nước phát triển chiếm 62%, từ các nước đang phát triển chiếm 37% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng nông lâm thuỷ sản vào Nhật Bản. Tỷ lệ này tiếp tục chuyển dịch nghiêng về các nước đang phát triển trong năm 2002 vừa qua.

Xuất khẩu nông sản Thái Lan năm 2003 sẽ đạt 13 tỉ USD

Năm 2003, do nhu cầu đối với hàng nông sản Thái Lan trên thị trường nước ngoài tăng mạnh và sự nỗ lực của chính phủ, xuất khẩu nông sản Thái Lan dự kiến sẽ tăng 5,7% lên 13 tỉ USD so với năm ngoái. 

Trong 13 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu dự đoán, 7,5 tỉ USD thu về từ xuất khẩu hàng nông sản, gia súc và hải sản. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng như gia súc, gia cầm, cao su, bột sắn hột cùng các mặt hàng khác dự đoán tăng lên 5,5 tỉ USD so với năm trước.

Bộ Nông nghiệp và hợp tác xã Thái Lan cũng dự kiến năm nay sẽ tăng khối lượng sầu riêng và xoài xuất khẩu lên mức 20% trong tổng lượng trái cây xuất khẩu. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên 50% trong năm 2007.

Để đạt mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp Thái Lan sẽ thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng quả nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hiện nay, Thái Lan là quốc gia đứng đầu về xuất khẩu sầu riêng, song chính phủ vẫn luôn cố gắng nâng cao khối lượng xuất khẩu loại quả này.

Thái Lan tập trung vào xuất khẩu rau quả tươi sang Nhật Bản 
Hiện nay, Nhật Bản là thị trường tiêu thụ rau quả đầy tiềm năng của Thái Lan. Rau quả tươi của Thái Lan có cơ hội xâm nhập thị trường Nhật Bản với khối lượng lớn. 

Trong ba năm tới, trung bình mỗi năm, lượng đậu Hà Lan tươi xuất khẩu của Thái sang Nhật Bản dự kiến đạt 1.500 tấn và trong năm đầu là 500 tấn. Theo Cục Thống kê Hải quan, từ tháng 1-10/2002, Thái Lan đã xuất khẩu 62.385 tấn rau quả sang Nhật, trị giá 2,82 tỷ baht, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2001.

Gần đây, nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, Thái Lan đã có bước tiến rõ rệt để cải thiện chất lượng sản phẩm. Hiện nay, sản phẩm của Thái Lan có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của Nhật Bản về vệ sinh, nhãn hiệu...Hiện nay, Thái Lan xuất khẩu sang Nhật Bản 5 loại trái cây tươi là chuối, dứa, dừa, sầu riêng và xoài. Năm 2002, tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái sang Nhật đạt 10 tỷ USD, tăng 0,61% so với năm 2001.

Trung Quốc có triển vọng trở thành nước tiêu thụ cao su hàng đầu thế giới năm 2003

Dự đoán, giá cao su thiên nhiên sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2003 do cung giảm mà cầu lại cao, nhất là từ Trung Quốc. Ngành sản xuất ô tô và lốp xe phát triển mạnh, dự kiến tiêu thụ cao su của Trung Quốc trong năm 2003 sẽ đạt 1,3 - 2 triệu tấn, đưa Trung Quốc trở thành một trong những nước nhập khẩu và tiêu thụ nhiều cao su nhất thế giới.

Năm 2002, Trung Quốc tiêu thụ khoảng 1,2 triệu tấn cao su, trong đó khoảng 700.000 tấn là cao su nhập khẩu. Dự kiến khối lượng nhập khẩu sẽ tăng lên 850.000 tấn vào năm 2003. Các hãng sản xuất lốp xe Trung Quốc hiện đang mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh từ các hãng sản xuất ô tô trong nước. 

Dự đoán, giá cao su sẽ đạt khoảng 90 cent/kg trong quý I/2003, hoạt động xuất khẩu của sản phẩm này cũng sẽ sôi động hơn trong năm tới do Trung Quốc mở rộng thị trường cho các sản phẩm cao su chế biến theo công nghệ đặc biệt. Loại cao su này chiếm gần 96% sản lượng của Inđônêxia, 50% sản lượng của Thái Lan và khoảng 80% sản lượng cao su của Malaysia. Ngoài ra, dự đoán trong thời gian tới, giá cao su RSS3 của Thái Lan sẽ lên tới 1 USD/kg, thậm chí có thể cao hơn nữa sau khi đã tăng gấp hơn 2 lần trong năm 2002 lên đạt 95 UScent/kg so với 46 UScent/kg tháng 12/01.

Nhập khẩu gạo của Indonesia năm 2003 

Theo Dow Jones, thời tiết khô hạn sẽ ảnh hưởng tới sản lượng gạo của Indonesia năm 2003 (đạt khoảng 32,5 triệu tấn gạo). Nhập khẩu gạo của nước này sẽ tiếp tục ở mức cao, khoảng 3-3,2 triệu tấn. 

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp Indonesia và Hiệp hội nông dân nước này đã quyết định tăng thuế nhập khẩu gạo nhằm hạn chế lượng gạo nhập từ nước ngoài để bảo vệ nông dân và ổn định thị trường. Tuy nhiên, mức tăng thuế vẫn chưa được quyết định chính thức (dự định tăng từ 430 Rupiah/kg lên 520 Rupiah/kg). Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã phản đối quyết định trên vì thuế nhập khẩu gạo cao sẽ gây bất lợi cho người tiêu dùng và gây áp lực lên lạm phát. 

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng dự kiến tăng giá sàn mua thóc của nông dân thêm 206 Rupiah/kg (tăng 40%), lên 725 Rupiah/kg. Năm 2003, Bulog có kế hoạch mua 2,2 triệu tấn gạo của nông dân để bán lại cho các hộ nghèo theo mức giá thấp là 1250 Rupiah/kg. Để thực hiện kế hoạch này, Indonesia sẽ phải chi một ngân khoản 4.800 tỷ Rupiah (540 triệu USD).

Nhật Bản phản đối đề nghị của WTO về giảm thuế nhập khẩu nông sản.

Nhật Bản đang phản đối mạnh mẽ đề nghị mới đây của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc giảm thuế nhập khẩu hàng nông sản vì cho rằng nó chỉ phục vụ cho một số nước xuất khẩu. 

Theo đề nghị của WTO, các nước thành viên của tổ chức này, trong đó có Nhật Bản sẽ cắt giảm 25-45% thuế nông nghiệp trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, các nước thành viên phải giảm ít nhất 45% thuế đối với những nông sản hiện chịu mức thuế nhập khẩu hơn 90%. 

Mặc dù chưa nhất trí với đề nghị của WTO, nhưng thời gian gần đây, Nhật Bản cũng đã mở rộng kế hoạch giảm thuế nhập khẩu nông sản từ các nước đang phát triển. Tuy nhiên, sản phẩm gạo không nằm trong danh sách các loại nông sản được cắt giảm thuế. Hiện nay, Nhật Bản đánh thuế nhập khẩu 400-500% đối với gạo nhập khẩu để bảo vệ nông dân trong nước. Nếu đề nghị của WTO được chấp thuận thì Nhật Bản sẽ phải giảm thuế nhập khẩu gạo xuống khoảng 270%. 

Việc giảm thuế nông sản và giảm trợ cấp cho sản xuất nông nghiệp là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất của các nước thành viên WTO. Giải quyết những vướng mắc về tự do hoá ngành nông nghiệp là một phần trong các vòng đàm phán về tự do thương mại đa phương mà WTO đang xúc tiến. WTO dự định sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này trước ngày 1 tháng 1 năm 2005.

 Sản lượng cao su của Inđônêxia sẽ tăng mạnh trong năm 2003 
Theo Hiệp hội cao su Inđônêsia (Gapkindo), sản lượng cao su của Inđônêsia dự đoán sẽ tăng khoảng 5% trong năm 2003 so với mức sản lượng dự tính là 1,6 triệu tấn trong năm nay. 

Sản lượng cao su tăng tại 3 nước sản xuất cao su hàng đầu trên thế giới là Thái Lan, Inđônêsia và Malaixia thường làm giảm giá cao su thế giới do ba nước hiện chiếm khoảng 80% lượng cao su thế giới. Tuy nhiên, dù sản lượng cao su của Inđônêsia dự kiến sẽ tăng, song giá cao su sẽ vẫn mạnh trong năm tới. 

Thị trường cà phê thế giới năm 2003 sẽ khởi sắc

Theo Tổ chức cà phê quốc tế (ICO), sản lượng cà phê Braxin, Việt Nam, khu vực Trung Mỹ và Mêhicô giảm mạnh sẽ tác động tích cực tới thị trường cà phê thế giới năm 2003. Sản lượng cà phê niên vụ 2003/04 (7/03-6/04) của Braxin- nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới sẽ giảm gần 40% so với mức kỷ lục 47,3 triệu bao (60 kg/bao), xuống còn 29,7 triệu bao chu kỳ 2 năm một lần và ảnh hưởng của hạn hán.

Năm 2002, thị phần xuất khẩu của Braxin trên thị trường cà phê thế giới đã tăng lên khoảng 32%. Mặc dù sản lượng dự đoán giảm đáng kể trong niên vụ tới, song Braxin sẽ có khoảng 37 triệu tấn cà phê (trong đó gồm có 8 triệu tấn tồn kho) để xuất khẩu. Giá cà phê thế giới năm nay sẽ phụ thuộc vào lượng cà phê xuất khẩu và chính sách quản lý lượng tồn kho của Braxin trước vụ mùa lớn vào năm 2004.

Hiện nay, Braxin là nước tiêu thụ cà phê lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Nước này tiêu thụ hơn 1/2 tổng khối lượng cà phê tiêu thụ tại các nước xuất khẩu. Việc nâng cao lượng cà phê tiêu thụ nội địa của Braxin sẽ là một mô hình nhằm đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ tại ấn Độ, Inđônêsia, Mêhicô và Côlômbia, đồng thời đem lại sự cân bằng trong cung và cầu cà phê thế giới. 

Trung Quốc hội nhập wto và cơ hội xuất khẩu của thái lan
Bản đồ Thái Lan và các nước trong khu vực châu á
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1. Quan hệ Thương mại và đầu tư Trung Quốc-Thái Lan 

Quan hệ thương mại giữa hai nước Trung Quốc và Thái Lan đã trải qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên trong đại chiến thế giới lần thứ hai, tình hình chính trị bất ổn ở Trung Quốc làm quan hệ giao thương bị gián đoạn. Khi chiến tranh kết thúc, hai nước đặt trụ sở đại sứ quán và ký kết hiệp định thương mại song phương. Tuy nhiên, năm 1950 chiến tranh giữa 2 miền Triều Tiên nổ ra đã làm quan hệ thương mại chấm dứt. Mặc dù vậy, hàng hoá của Trung Quốc vẫn tìm được đường thâm nhập vào thị trường Thái Lan.

Năm 1975, quan hệ giữa 2 nước dần cải thiện. Tình hình chính trị bất ổn tại Campuchia trong thời kỳ chiến tranh lạnh và ảnh hưởng của Liên Xô đối với Nam á đã khiến Trung Quốc và Thái Lan phải xích lại với nhau, liên minh chặt chẽ nhằm hạn chế ảnh hưởng sâu rộng của Liên Xô và giành lấy sự ổn định về chính trị trong khu vực. Kết quả là quan hệ thương mại song phương giữa 2 bên đã tiến triển theo chiều hướng khả quan. 

 Năm 1991, chiến tranh lạnh kết thúc, quan hệ Trung Quốc và Thái Lan đã được cải thiện đáng kể. Hơn thập kỷ qua, Trung Quốc có vai trò khá lớn trong công cuộc ổn định kinh tế và hợp nhất giữa các quốc gia trong khu vực. Quan hệ hợp tác này thể hiện rõ thông qua sự hiện diện của Trung Quốc trong các hiệp hội của khu vực, các khu vực thương mại của châu á như Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN), Khối hợp tác kinh tế châu á-Thái Bình Dương (APEC) và bây giờ là Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

	Hộp 1: Những bước ngoặt quan trọng trong phát triển quan hệ 
Trung Quốc-Thái Lan



	1975
	Quan hệ thương mại song phương giữa 2 nước được nối lại sau 25 năm gián đoạn

	09/11/1978
	Thành lập Uỷ ban mậu dịch chung-một nỗ lực đáng kể nhằm cải thiện quan hệ giao thương giữa 2 nước

	12/03/1985
	Hai nước gia nhập Uỷ ban hợp tác kinh tế 

	27/08/1993
	Trung Quốc thành lập Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế hợp tác với các tổ chức phi chính phủ như Phòng thương mại Thái, Liên đoàn kinh doanh Thái và Hiệp hội các ngân hàng Thái.

	28/03/2000
	Uỷ ban thương mại Thái Lan và phòng Thương mại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ký kết thoả thuận hợp tác kỹ thuật và thương mại.


Quan hệ thương mại

Trung Quốc có tầm quan trọng đặc biệt đối với thương mại Thái Lan vì một số lý do sau: 

Thứ nhất, hàng năm Thái Lan xuất khẩu trên 100 tỷ USD, trong đó Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ 4 của Thái Lan với kim ngạch nhập khẩu là 5,7 tỷ USD, chiếm khoảng 5%, chỉ sau Nhật, Mỹ và Singpore. Thái Lan xuất khẩu các mặt hàng chính sang Trung Quốc như đồ tiêu dùng, hàng điện tử, cao su, đường và hoa quả. 

Thứ 2, Trung Quốc là nước xuất khẩu hàng hoá lớn thứ 6 thế giới sang thị trường Thái Lan.

Thứ ba, vị trí địa lý gần gũi là điều kiện thuận lợi cho hàng hoá của Thái Lan thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Thứ tư, Trung Quốc hội nhập WTO với việc giảm hàng rào thuế và phi thuế là cơ hội để các nước là thành viên của WTO, trong đó có Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc. 
Biểu 1: Các thị trường xuất khẩu chính của Thái Lan (%) 

	[image: image2.emf]NhËt B¶n 

19%

Mü 

16%

Trung Quèc 

5%

C¸c n­íc 

kh¸c 

45%

Malaysia

5%

Singapore

6%

§µi Loan

4%




Bảng 1: 10 mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan sang Trung Quốc (1-10/2001)

	STT
	Sản phẩm
	Kim ngạch xuất khẩu, giá FOB, triệu USD

	1
	Nồi hơi, máy móc và các ứng dụng, linh kiện thay thế 
	488,37

	2
	Máy móc và các thiết bị điện tử cùng các linh kiện, thiết bị thu âm, máy quay đĩa, thu hình và các linh kiện, phụ tùng có liên quan 
	359,67

	3
	Khoáng chất, dầu mỏ và các sản phẩm chưng cất từ dầu và khoáng chất, hắc ín, sáp khoáng sản
	275,92

	4
	Cao su và các sản phẩm có liên quan
	249,86

	5
	Nhựa và sản phẩm liên quan
	199,86

	6
	Đường và các sản phẩm mứt kẹo
	101,35

	7
	Rau và các loại rễ củ quả 
	93,9

	8
	Hoá chất hữu cơ
	63,50

	9
	Giấy, bìa cứng, các sản phẩm bột giấy.
	63,06

	10
	Hoa quả và các loại hạt, vỏ cam quýt, vỏ dưa
	25,18


Bảng 2: 10 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của Thái Lan sang Trung Quốc (1-11/2001)

	STT
	Mặt hàng
	Kim ngạch xuất khẩu
FOB (triệu USD)

	1
	Đường và bánh mứt kẹo
	101,35

	2
	Rau, rễ, củ
	93,9

	3
	Ngũ cốc
	55,35

	4
	Cá và động vật biển thân mềm
	43,30

	5
	Quả, hạt và vỏ trái cây có múi và dưa
	25,18

	6
	Sản phẩm xay nghiền (bột mỳ, đường inulin, và bột khoai tây)
	7,7

	7
	Thịt và lục phủ ngũ tạng
	5,82

	8
	Dầu động thực vật; sản phẩm đã tách dầu mỡ; sản phẩm mỡ đã chế biến, sáp động thực vật.
	3,90

	9
	Hạt và quả lấy dầu, ngũ cốc, hạt, quả. Cây công nghiệp và cây thuốc, rơm cỏ. 
	1,36

	10
	Cây trồng, các loại củ, các cây có củ, hoa và các đồ trang trí
	0,75


Đa số mặt hàng của Trung Quốc xuất khẩu sang Thái Lan là các mặt hàng điện tử và hoá chất. Các mặt hàng thực phẩm của Trung Quốc xuất khẩu chính sang Thái Lan là trái cây, hải sản và rau. 

Bảng 3: 10 mặt hàng xuất khẩu chính của Trung Quốc sang Thái Lan (1-10/2001)

	STT
	Sản phẩm
	Kim ngạch xuất khẩu, (triệu baht)

	1
	Máy móc và thiết bị điện tử : thu âm, quay đĩa, thu hình cùng các linh kiện đi kèm
	39.637,37

	2
	Nồi hơi, máy móc và các sản phẩm gia dụng cùng các linh kiện
	30.531,37

	3
	Hoá chất vô cơ, các hợp chất hữu cơ, kim loại quý, đất hiếm, phóng xạ hoặc chất đồng vị
	4.288,91

	4
	Hoá chất hữu cơ 
	4.101,29

	5
	Nhựa và các sản phẩm nhựa
	3.968,49

	6
	Bông
	3.692,50

	7
	Các loại sợi thủ công
	3.629,04

	8
	Sắt, thép
	2.703,13

	9
	Các sản phẩm sắt thép
	2.574,97

	10
	Các sản phẩm từ nhiều hoá chất
	2.329,32


Nguồn: Cục Hải quan Thái Lan

Bảng 4: 10 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của Trung Quốc sang Thái Lan (1-11/2001)

	STT
	Sản phẩm 
	Kim ngạch xuất khẩu, giá (triệu baht)

	1
	Trái cây và hạt. Vỏ trái cây có múi và dưa 
	642,98

	2
	Cá và các loại giáp xác, động vật thân mềm và các động vật không xương sống ở môi trường nước
	561,52

	3
	Rau, quả, hạt và các bộ phận khác của cây sơ chế 
	473,19

	4
	Thịt cá, thịt các loài giáp xác, động vật thân mềm và các động vật không xương sống đã qua sơ chế.
	377,61

	5
	Hạt có dầu và các loại quả có dầu, ngũ cốc trộn lẫn, hạt và quả, cây dược thảo hay cây công nghiệp, rơm và cỏ khô
	313,76

	6
	Rau và các loại thân củ có thể ăn được
	220,46

	7
	Ngũ cốc, bột mỳ, tinh bột hoặc sữa đã qua sơ chế, các sản phẩm bột nhão nấu sẵn 
	217,96

	8
	Cà phê, chè, các loại gia vị 
	121,55

	9
	Các sản phẩm sữa, trứng, mật ong tự nhiên, các sản phẩm có thể ăn được từ động vật 
	50,12

	10
	Ngũ cốc
	34,67


Nguồn: Cục Hải quan Thái Lan 
Quan hệ đầu tư 

Quan hệ đầu tư giữa Thái Lan và Trung Quốc tăng trưởng rất mạnh mẽ. Vào tháng 3/1985, hai nước đã ký hiệp định thúc đẩy và bảo vệ đầu tư song phương, sau đó tháng 8/1986 hai nước ký thêm một hiệp định loại bỏ tình trạng đánh thuế trùng nhằm mở rộng cơ hội đầu tư cho hai bên.

Hiện nay, tổng số dự án của Thái Lan đầu tư vào Trung Quốc là 2.600 dự án với giá trị 125 tỷ baht (tương đương với 2,8 tỷ USD). Các công ty và tập đoàn lớn của Thái Lan đầu tư vào Trung Quốc bao gồm Tập đoàn Charoen Pokphand (CP), Công ty Kaset Rungrueng, Phòng thương mại Thái Lan-Trung Quốc, Tập đoàn Saha, ngân hàng Băng Cốc, ngân hàng thương mại Siam và một vài công ty khác. Thái Lan tập trung đầu tư chủ yếu vào các ngành như sản xuất thức ăn gia súc, bia và thiết bị chế biến thực phẩm. Về mặt địa lý, doanh nhân Thái Lan có xu hướng đầu tư vào miền duyên hải Trung Quốc và các thành phố Tây Nam do các chính sách đầu tư và phát triển thông thoáng, cởi mở và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với trữ lượng dồi dào. 

Trái với nguồn đầu tư đáng kể từ Thái Lan vào Trung Quốc, các khoản đầu tư của Trung Quốc sang Thái Lan rất nhỏ. Hiện nay, chỉ có khoảng 200 công ty Trung Quốc đầu tư vào Thái Lan. Hầu hết các dự án đầu tư đều tập trung vào máy móc, thiết bị điện tử, hoá chất hữu cơ và ngành bông, sản xuất nhựa. Tuy nhiên, gần đây, Trung Quốc đang dần đầu tư nhiều hơn vào Thái Lan, đặc biệt là thông qua Tổng công ty đầu tư và Tín thác quốc tế Trung Quốc (CITIC). Đây là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất đầu tư vào Thái Lan. Từ tháng 1-3/2001, Trung Quốc đã xúc tiến thực hiện 3 dự án mới với tổng trị giá 3,917 tỷ Bath (khoảng 89 triệu USD). Hai trong số 3 dự án trên đã được phê chuẩn.

Biểu 2: Đầu tư của Trung Quốc vào Thái Lan
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2. Trung Quốc hội nhập WTO và cơ hội đối với thương mại Thái Lan 

Triển vọng xuất nhập khẩu của Trung Quốc 

Nhìn chung mọi dự đoán đều cho rằng việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới chắc chắn sẽ thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu trong khu vực. Tuy nhiên, dự kiến, tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc sẽ tăng nhanh hơn so với xuất khẩu từ nay đến năm 2005. Năm 2005, tổng giá trị thương mại ước đạt 680 tỷ USD, tăng 43% so với con số kỷ lục đạt được năm 2000.

Biểu 3: Dự báo kim ngạch thương mại của Trung Quốc (tỷ USD)
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Các nhà kinh tế dự đoán rằng việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới chắc chắn sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, trong vài ba năm nữa sẽ có những thay đổi thực sự lớn. ảnh hưởng từ thương mại tự do phải mất tới 10 năm mới thể hiện rõ. 
Hàng trăm cam kết trong đó bao gồm thoả thuận gia nhập tổ chức Thương mại thế giới của Trung Quốc đã được thực hiện. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng đang thiết lập một đơn vị đặc biệt thuộc Bộ Ngoại thương và Hợp tác kinh tế để giải quyết các vấn đề liên quan đến WTO và giúp Trung Quốc có thể tuân theo các quy định của WTO và sắp đặt các công việc có liên quan. 
Các công ty nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc đã được cấp giấy phép thành lập những công ty riêng kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Thay đổi này đem lại những lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp nước ngoài bởi chẳng bao lâu nữa các công ty nước ngoài sẽ không phải phụ thuộc vào những doanh nghiệp xuất nhập khẩu của nhà nước của Trung Quốc làm ăn kém hiệu quả. Tuy nhiên, thuận lợi trên phải mất khoảng 3 năm sau khi hội nhập mới trở thành hiện thực.

Theo dự đoán của các nhà kinh tế, chỉ trong một thời gian ngắn, ảnh hưởng của việc gia nhập WTO sẽ thể hiện ở một số ngành hay ở một số các lĩnh vực, đặc biệt ngành nông nghiệp trong đó có ngành hàng đậu tương, gạo, ngô, hoa quả và cao su. Chẳng hạn như, dự kiến khu vực trồng đậu tương chủ yếu ở phía Bắc Trung Quốc chắc chắn sẽ nhập khẩu nhiều đậu tương hơn so với xuất khẩu. Và đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử thương mại Trung Quốc nhập siêu đậu tương.

Thương mại tự do bên ngoài WTO cũng là một vấn đề nổi cộm. Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN) đang nỗ lực xây dựng khu vực mậu dịch tự do cùng với Trung Quốc vào năm 2012. Theo báo cáo của Cục kinh tế Thái Lan, các cuộc đàm phán chính thức sẽ diễn ra trong năm 2003 và mức thuế quan sẽ dần giảm xuống còn 0% trong vòng 10 năm. Việc Trung Quốc trở thành thành viên của WTO đem lại ích lợi to lớn cho nền kinh tế toàn cầu và một khu vực mậu dịch tự do giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ đặc biệt quan trọng và là mối lợi lớn cho các nước thành viên của ASEAN.

Lợi ích Trung Quốc gia nhập WTO đối với xuất khẩu của Thái Lan 

Sau khi Trung Quốc và Đài Loan gia nhập WTO, mức thuế quan cao hiện đang áp dụng đối với các loại hàng hoá từng bước được dỡ bỏ, khối lượng hạn ngạch tăng, giúp các nước xuất khẩu là thành viên của WTO, trong đó có Thái Lan, có nhiều cơ hội hơn trong việc thâm nhập vào một trong những thị trường đông dân nhất thế giới này. Ngày 10/03/2000, Thái Lan và Trung Quốc đã ký hiệp định thương mại song phương về cắt giảm thuế quan. Trung Quốc đồng ý giảm thuế cho 136 mặt hàng của Thái Lan bao gồm 39 mặt hàng nông sản, 12 mặt hàng ngư nghiệp và 85 hàng công nghiệp. Thuế suất bình quân của các mặt hàng này được cắt giảm qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, mức thuế trung bình giảm từ 37,6% xuống 30,2% và giai đoạn hai giảm xuống còn mức cuối cùng 13,1%.

Biểu 4: Mức thuế nhập khẩu đối với một số nông sản Thái Lan trước và sau khi Trung Quốc gia nhập WTO

	[image: image5.emf]0 10 20 30 40 50

N«ng s¶n 

Bét s¾n hét

V¶i 

Døa hép 

T«m ®«ng l¹nh 

Sau WTO

Tr­íc WTO




Trung Quốc dự định sẽ thay đổi hệ thống hạn ngạch sang hệ thống hạn ngạch thuế quan. Việc Trung Quốc áp dụng việc phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với các sản phẩm gạo sẽ tạo nên dòng thương mại ổn định và có tiềm năng tăng trưởng lớn. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhập khẩu gạo sẽ được hưởng định mức hạn ngạch đã đưa ra trong mỗi năm và dựa trên giả định tương tự về cầu trên thị trường Trung Quốc. Hạn ngạch đường sẽ được nới lỏng thêm 3% mỗi năm. 

Bảng 5: Danh sách mặt hàng được cấp hạn ngạch của Trung Quốc đối với Thái Lan

	Sản phẩm 
	Khối lượng hạn ngạch (2000)
	Khối lượng hạn ngạch (2004)
	Thuế suất trong hạn ngạch (%) giai đoạn 2000-04/sau năm 2004
	Thuế suất ngoài hạn ngạch (%)giai đoạn 2000-04/ sau 2004

	Gạo hạt dài, hạt vừa và hạt ngắn cùng các sản phẩm gạo 
	2,66 triệu tấn cho mỗi sản phẩm 
	5,32 triệu tấn cho mỗi sản phẩm 
	0/1
	80/65

	Các sản phẩm đường 
	1,6 triệu tấn cho mỗi loại 
	1,945 triệu tấn cho mỗi loại 
	30/20
	76/65


Theo thoả thuận, Trung Quốc sẽ xoá bỏ các mức trợ cấp xuất khẩu. Cam kết này sẽ tạo một sân chơi bình đẳng hơn với xuất khẩu gạo, trái cây, thực phẩm đóng hộp… của Thái Lan, những mặt hàng mà trước đây do các nhà xuất khẩu Trung Quốc chiếm lĩnh, trái với quy định của WTO. Ngoài ra, trong vòng 3 năm sau khi gia nhập, tất cả các doanh nghiệp, tư nhân hay quốc doanh đều có quyền tham gia xuất nhập khẩu các chủng loại hàng hoá và được thông quan thoải mái, ít bị hạn chế. Trước đây, chỉ có các doanh nghiệp quốc doanh mới được phép tham gia hoạt động thương mại với đối tác nước ngoài. Với việc chuyển giao vai trò nhiều hơn cho khu vực tư nhân, những hành vi thông đồng câu kết, làm méo mó trong kinh doanh sẽ giảm và thị trường Trung Quốc rộng lớn sẽ mở cửa hoàn toàn cho các nhà xuất khẩu Thái Lan. 

Trung Quốc đã cam kết tôn trọng mọi điều kiện trong Hiệp định gia nhập WTO về các biện pháp vệ sinh dịch tễ đối với tất cả các loại động thực vật nhập khẩu liên quan tới bảo vệ sức khoẻ của con người. Vì vậy, theo lý thuyết, sẽ không còn các hàng rào phi thuế quan. Tuy nhiên, như một số các quốc gia, dự kiến Trung Quốc có thể cũng sẽ tìm cách lách những kẽ hở trong thoả thuận đã cam kết.

Triển vọng một số các mặt hàng nông sản của Thái Lan 

Gạo 

Trước hết, các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan có rất nhiều cơ hội kể từ khi Trung Quốc đưa ra hệ thống hạn ngạch mới nâng cao lượng nhập khẩu đối với tất cả các loại gạo. Hạn ngạch nhập khẩu mới đối với gạo sẽ cho phép Thái Lan đẩy mạnh lượng gạo xuất khẩu so với những năm qua. Trước đây, Trung Quốc chỉ định rõ hạn ngạch nhập khẩu cho từng loại gạo dựa vào xuất xứ. Tuy nhiên, theo quy định mới, hạn ngạch nhập khẩu sẽ dựa trên quy tắc "đến trước mua trước". Mỗi năm người dân Trung Quốc tiêu thụ khoảng 100 triệu tấn gạo và Trung Quốc là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 4 của Thái Lan. Theo quy định mới về thuế quan, một nửa lượng gạo nhập khẩu sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp tư nhân. Phần lớn gạo Thái Lan nhập khẩu vào Trung Quốc là gạo trắng 100%, 5-10% tấm hoặc 25-35% tấm. Sự thành công trong xuất khẩu gạo của Thái Lan vào Trung Quốc sau khi Trung Quốc trở thành viên của WTO phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của các nhà xuất khẩu Thái trong bối cảnh xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh lớn trong đó có Việt Nam và ấn Độ. Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đang tìm cách tăng lợi nhuận vào phần thị trường gồm những người tiêu dùng giàu có. Gạo Hom Mali và các sản phẩm gạo hàng đầu khác dự kiến sẽ thu hút được một lượng lớn người tiêu dùng. 

Tôm

Nhờ việc cắt giảm thuế từ 30-35% xuống còn 10-20% đến năm 2004, tôm ướp lạnh và đông lạnh của Thái có triển vọng khá lạc quan trên thị trường Trung Quốc. Giai đoạn 1997-2000, mỗi năm, Thái Lan đã xuất khẩu được 13.650 tấn tôm đông lạnh trị giá 95,4 triệu USD sang Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ 7 của Thái Lan trong năm 2000.

Sắn

Các sản phẩm sắn cũng hứa hẹn nhiều tiềm năng nhờ giảm thuế nhập khẩu. Năm 2003, thuế suất đối với sắn bột, sắn viên và sắn sợi sẽ tương ứng sẽ giảm còn 20 và 10%. Và đến năm 2004 còn 10 và 5%. Xuất khẩu sắn vào Trung Quốc có triển vọng lạc quan bởi mấy năm gần đây, Thái Lan đã trở thành một trong các nước xuất khẩu sắn hàng đầu thế giới. Sắn Thái lan chiếm khoảng 50% tổng khối lượng sắn nhập khẩu vào Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu sắn lớn thứ 4 của Thái Lan. Trên thị trường rộng lớn này, Thái Lan chỉ có 2 đối thủ cạnh tranh là Việt Nam và Inđônêxia. 

Đường

Với việc mở rộng hạn ngạch nhập khẩu, xuất khẩu đường của Thái Lan dự kiến sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, Thái Lan phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh gay gắt là Cuba, Úc, Braxin và Guatemala.

Hoa quả

Nhờ quy trình giảm thuế, xuất khẩu hoa quả của Thái Lan cũng đem lại nguồn thu lớn. Bắt đầu từ năm nay, thuế suất đối với hoa quả là 30% và sau đó đến năm 2004 còn 20%. Những năm trước đây, mỗi năm, Thái Lan xuất khẩu được 8.900 tấn quả trị giá 4 triệu USD sang thị trường Trung Quốc và năm 2001 Trung Quốc là thị trường nhập khẩu quả lớn thứ 6 của Thái. Doanh thu từ hoạt động bán trái cây trên thị trường Trung Quốc tổng cộng là 10,2 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm nhãn tươi và nhãn khô, măng cụt, xoài và hạt điều. Các loại hoa quả nhiệt đới của Thái Lan có khả năng cạnh tranh cao ở Trung Quốc vì Trung Quốc không trồng được những loại quả này. Cho đến nay, nhiều hoa quả Thái Lan trong đó có sầu riêng, xoài và măng cụt đã trở nên phổ biến đối với người dân Trung Quốc.

Khả năng cạnh tranh của hàng Thái Lan vẫn còn nhiều thử thách

Hiện nay, việc Trung Quốc và Đài Loan gia nhập WTO khiến cho khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Thái thực sự gặp nhiều trở ngại. Thông qua việc tái cơ cấu dây chuyền sản xuất, cải tiến các chiến lược tiếp thị và ứng dụng công nghệ hiện đại, sức cạnh tranh của hàng nội địa có thể sẽ cao hơn và các hàng hoá đặc biệt và mang nhãn mác Thái sẽ có khả năng thâm nhập các thị trường tiêu dùng đặc biệt. Các mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh so với các đối thủ khác.

Đẩy mạnh sản xuất là một trong những quan tâm hàng đầu đối với xuất khẩu tôm vào thị trường Trung Quốc. Kể từ năm 1996, Trung Quốc đã bắt đầu nhập khẩu tôm từ các nước khác như Ecuador, ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản trong khi tôm Thái Lan chiếm thị phần nhỏ nhất. Trung Quốc cũng có tiềm năng lớn để trở thành nước xuất siêu. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú và nhân công giá rẻ dồi dào, Trung Quốc có nhiều lợi thế hơn so với Thái Lan. Với xu thế này, chắc chắn Trung Quốc sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh ở những ngành hàng sản lượng nhiều nhưng ít quan tâm tới chất lượng như các mặt hàng nông sản, dệt may, quần áo và linh kiện điện tử… tại các thị trường Nhật bản, Mỹ và EU. Một nửa kim ngạch nhập khẩu từ các ngành hàng này thuộc về Trung Quốc. Sau Mỹ, Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn thứ 2 vào thị trường Nhật Bản trong khi Thái Lan chỉ xếp vị trí thứ 11. Trung Quốc cũng là nước xuất khẩu lớn thứ 4 vào thị trường Mỹ. 

Trong môi trường thế giới cạnh tranh ngày càng quyết liệt, xuất khẩu của Trung Quốc có lợi thế Thái Lan ở các mặt hàng như dệt may, quần áo, may mặc và nội thất. Chỉ 2 hoặc 3 sản phẩm như cao su, đường và găng tay cao su là Thái Lan có năng lực cạnh tranh tương đương. Nắm bắt điểm yếu này, các nhà xuất khẩu Thái Lan đang tập trung vào các sản phẩm có tiềm lực lớn hơn như gạo và sắn. Xuất khẩu của Thái có thể sẽ mới mẻ để tránh cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc trên cùng một sản phẩm ở cùng một khu vực. 
Bảo hộ ngành nông nghiệp ở các nước

1. Vì sao nông nghiệp được bảo hộ cao tại nhiều nước?

ở các nước đang phát triển, ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế và có lợi thế cạnh tranh. Do đó, chính sách của nhà nước thường là đánh thuế, để chuyển tài nguyên từ ngành nông nghiệp sang công nghiệp và các lĩnh vực khác. Những nước đang phát triển có ưu thế về nông nghiệp kêu gọi tự do hoá thương mại nông sản để hàng hoá của mình thâm nhập thị trường. Trong khi đó ở các nước phát triển và các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, do giá đất đai, lao động tăng cao, xu thế đô thị hoá mạnh, ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ, khả năng cạnh tranh yếu, có xu hướng trì hoãn mở cửa thị trường, đưa ra nhiều lý do để hỗ trợ sản xuất nội địa, duy trì các hàng rào thuế và phi thuế để bảo hộ sản xuất trong nước, nhằm giữ việc làm và thu nhập cho một bộ phận nông dân, hoặc trợ cấp trên quy mô lớn, đầu tư cao cho nông nghiệp để duy trì khả năng cạnh tranh cho nông sản xuất khẩu. Tất nhiên, trợ cấp cho lĩnh vực nông nghiệp nhỏ bé (đóng góp dưới 5% GDP) không phải là gánh nặng với các nước phát triển. Chuyển từ khai thác nông nghiệp sang đầu tư và sau đó là trợ cấp nông nghiệp là hiện tượng phổ biến của các nước trong quá trình công nghiệp hoá.

Một trong những lý do các nước phát triển và các nước tăng trưởng nhanh đưa ra nhằm bảo vệ nông nghiệp là khái niệm nông nghiệp đa chức năng. Theo lập luận này, phát triển, ngoài mục tiêu kinh tế còn có các mục tiêu khác như: Bảo vệ môi trường; duy trì giá trị văn hoá truyền thống; tạo công ăn việc làm tại nông thôn và phát triển nông thôn. Đằng sau luận điểm về bảo hộ nông nghiệp là áp lực chính trị và xã hội của một bộ phận dân cư và bản thân những nông dân đòi hỏi phải có việc làm và thu nhập không chênh lệch quá lớn so với dân cư đô thị. ở các nước phát triển, dân số nông thôn tuy không đông nhưng quản lý một diện tích lớn lãnh thổ (50-80% diện tích quốc gia) với phần lớn tài nguyên thiên nhiên, đa số lao động ở nông thôn có độ tuổi cao khó chuyển sang ngành nghề khác. Nông thôn vốn có truyền thống văn hoá lịch sử, và nắm giữ chức năng đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia trong mọi tình huống. Nông dân ở các nước này được tổ chức rất tốt trong các nghiệp đoàn, hiệp hội, liên kết hợp tác xã, nên có sức mạnh chính trị đáng kể. Chính những sức ép của các tầng lớp dân cư trên buộc Chính phủ các nước phát triển cung cấp tài chính và bảo vệ nông nghiệp.

2. Các nước bảo hộ nông nghiệp như thế nào? 

Các biện pháp bảo vệ ngành nông nghiệp gồm có: 
· Hàng rào thuế và phi thuế. 
· Hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật. 

· Đầu tư và trợ cấp cho nông nghiệp.

Những rào cản đối với nhập khẩu nông sản của các nước phát triển và các nước tăng trưởng nhanh là rất lớn, bao gồm hàng rào thuế quan, phi thuế quan, hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên chính các khoản trợ cấp, đầu tư mới là nguồn chủ yếu hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp. Các nước thường giành mức trợ cấp nhiều nhất cho các sản phẩm phải chịu sức ép cạnh tranh mạnh như đường, gạo, thịt, hoa quả và rau. 

Bảng 1: Thuế suất giai đoạn 1999-2001, (%/ năm)

	Mặt hàng
	Nhật
	EU
	Ba Lan
	Mỹ
	Canada
	Mehico
	úc

	Tất cả các mặt hàng nông sản
	142
	38
	14
	16
	13
	16
	5

	Lúa mỳ
	538
	15
	22
	12
	1
	44
	1

	Gạo
	631
	15
	-
	45
	-
	28
	2

	Hạt có dầu
	83
	0
	23
	26
	1
	33
	0

	Đường
	107
	155
	119
	123
	-
	91
	0

	Sữa
	350
	79
	13
	96
	115
	78
	4

	Thịt bò
	43
	364
	- 41
	0
	2
	6
	0

	Thịt lợn
	107
	36
	11
	0
	4
	14
	0

	Gia cầm
	12
	85
	35
	0
	1
	-4
	0

	Ngô
	-
	24
	-18
	13
	9
	47
	-

	Các loại ngũ cốc khác
	426
	19
	18
	8
	3
	17
	0


Từ cuối thập niên 90, tỷ trọng hỗ trợ nông nghiệp trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước phát triển và đang phát triển nhanh đã giảm, tuy nhiên, hỗ trợ nông nghiệp vẫn ở mức rất cao. Dẫn đầu là Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, úc và New Zealand. Một số nước mới nổi như Ba Lan và Mehico khi đã trở nên giàu có cũng tăng mức hỗ trợ nông nghiệp. 

Biểu 1: Tỷ trọng hỗ trợ nông nghiệp/GDP của một số nước, giai đoạn 86-2001 (%)
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	Luật Nông nghiệp 2002 (2002 Farm Act)

Kể từ năm 1930, Chính phủ Mỹ thực hiện các chính sách ngành hàng như trợ giá và thu nhập để hỗ trợ nông dân. Luật nông nghiệp 1996 đã cung cấp những hỗ trợ lớn cho nông dân như hỗ trợ rủi ro thị trường 2,85 tỷ USD trong năm 1998 và khoản hỗ trợ trực tiếp 24 tỷ USD trong giai đoạn 1999-2001. Vào tháng 2/2002 Quốc hội Mỹ thông qua khoản ngân sách trọn gói 73,5 tỷ USD hỗ trợ ngành nông nghiệp giai đoạn 2002-2010.

Nguồn: Paul C. Westcott, C. Edwin Young, and J. Michael Price. 2002. The 2002 Farm Act: Provisions and Implications for Commodity Markets




Không phải tất cả mọi nông dân ở các nước phát triển và các nền kinh tế tăng trưởng nhanh đều được hưởng lợi ích từ chính sách bảo hộ. Thứ nhất, chỉ khoảng 25-30% hỗ trợ nhà nước thực tế làm thu nhập nông nghiệp tăng lên. Phần còn lại phải chi tiêu cho các khoản đất đai, vật tư... Với giá tăng ngày càng cao
. Thứ hai, những chính sách này không công bằng đối với những hộ gia đình nhỏ. Một bộ phận những chủ trang trại lớn giành lấy phần lớn các khoản hỗ trợ nông nghiệp, do đó mức thu nhập của họ cao hơn 2-3 lần so với mức thu nhập bình quân hoặc lương bình quân trong ngành nông nghiệp.

3. Tự do hoá thương mại và tác động

Về mặt kinh tế, bảo hộ ngành nông nghiệp không đem lại hiệu quả. Do trợ cấp cho nông nghiệp, người tiêu dùng trong xã hội phải trả mức giá nông sản cao hơn, các nguồn lực xã hội chảy vào các hoạt động nông nghiệp không có lợi thế thay vì chảy vào các hoạt động phi nông nghiệp sinh lợi nhuận cao hơn.

Chính sách hỗ trợ nông nghiệp của các nước phát triển đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà sản xuất ở các quốc gia khác, đặc biệt là các nước đang phát triển. Bảo hộ làm sản lượng trong nước tăng và khối lượng nhập khẩu giảm, nguồn cung tăng gây sức ép làm giảm giá trên thị trường thế giới. Chính sách trên đã làm cho ở các nước đang phát triển xuất khẩu nông sản giảm, nông dân gặp khó khăn bởi chính phủ không đủ khả năng thực hiện mức trợ cấp tương tự như các nước giàu. Cuộc cạnh tranh giữa những người nông dân trở thành cuộc cạnh tranh giữa các nhà nước.

Tự do hoá thương mại nông nghiệp sâu rộng sẽ giúp nền kinh tế thế giới đã thu được những lợi ích đáng kể. Dự kiến, nếu cắt giảm trợ cấp nông nghiệp hơn 50% thì đến năm 2010 tổng sản phẩm quốc nội của thế giới sẽ tăng 53 tỷ USD/năm với giả thiết là các chính sách hiện nay vẫn giữ nguyên. Trong đó, gần 40 tỷ USD tăng lên là thuộc về các nước đã phát triển. Lợi ích từ các nền kinh tế đang phát triển chỉ là 14 tỷ USD. 

Bảng 2: ảnh hưởng của tự do hoá thương mại 50% đối với GDP và điều kiện thương mại, năm 2010

	Nước
	Thay đổi GDP

	
	Triệu USD
	%

	Châu Phi
	479
	0,08

	Argentina
	312
	0,08

	úc
	189
	0,04

	Braxin
	1.447
	0,16

	Canada
	66
	0,01

	Trung Quốc
	2.570
	0,18

	Liên minh châu Âu (15)
	28.310
	0,25

	ấn Độ
	894
	0,19

	Indonesia
	64
	0,03

	Nhật Bản
	8.980
	0,14

	Malaysia
	467
	0,35

	New Zealand
	264
	0,32

	Philipine
	208
	0,24

	Thái Lan
	505
	0,23

	Mỹ
	1.830
	0,02

	Các nước Mỹ Latinh khác
	329
	0,03

	Các nước khác
	6.360
	0,15

	Tổng
	53.249
	0,14


Nguồn: Dựa theo GTEM

Tóm lại khi kinh tế phát triển đến một trình độ nhất định, khi mở cửa hội nhập, lĩnh vực nông nghiệp trở nên yếu hơn, và nhạy cảm hơn về mặt chính trị, xã hội, môi trường. Xu hướng chung trên thế giới là càng công nghiệp hoá, càng phát triển, càng trợ cấp cao cho nông nghiệp. Giải pháp hợp lý nhất là đầu tư cao cho nông nghiệp nông thôn ngay từ đầu quá trình công nghiệp hoá, duy trì khả năng cạnh tranh cao của sản xuất, giữ chân nông dân lại nông thôn để giảm chênh lệch thu nhập, tạo điều kiện xã hội và môi trường thuận lợi cho quá trình công nghiệp hoá mà không phải bảo vệ hoặc trợ cấp cho nông nghiệp trong giai đoạn sau.
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� Nhiều tài liệu cho rằng số liệu tăng trưởng GDP của Trung Quốc không chính xác. Do muốn thành tích và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nên nhiều tỉnh báo cáo lên Trung ương số liệu cao hơn thực tế. Năm 1998, Chính phủ Trung Quốc đã phải rà soát, loại bỏ nhiều số liệu báo cáo của địa phương và công bố lại số liệu tăng trưởng. Nhiều chuyên gia cho rằng số liệu tăng trưởng GDP do Trung Quốc công bố có thể cao hơn thực tế 2-3%.  Xem thêm USDA. 2001. 


� Do khoản trợ cấp giúp nông dân có thể sản xuất được nhiều sản phẩm hơn, mua thêm đất, máy móc hoặc phân bón với mức giá chênh lệch tương đối cao. Như vậy, các ngân hàng, nhà sản xuất máy, các chủ đất đều được lợi đáng kể từ trợ cấp nông nghiệp.
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